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Thân chào NGUYỄN VĂN A,

Thay mặt toàn thể đội ngũ Genetica® tôi xin gửi tới bạn lời chào, lời cảm ơn sâu sắc vì đã tin tưởng và sử
dụng dịch vụ tư vấn về công nghệ giải mã gen di truyền mang thương hiệu Genetica®.

Với đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực giải mã gen di truyền, kết hợp với công nghệ trí tuệ
nhân tạo, Genetica® tin chúng tôi sẽ mang lại những giá trị tốt đẹp và có ý nghĩa tới cuộc sống của mỗi
khách hàng. Đây cũng chính là sứ mệnh và mục tiêu mà tôi và các đồng nghiệp luôn hướng tới để mỗi ngày
trau dồi, hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm dịch vụ của Genetica®, đưa công nghệ giải mã gen di truyền tới
gần hơn với cuộc sống cộng đồng. Không còn là các thuật ngữ cao xa nữa; giờ đây, với Genetica®, bạn,
gia đình bạn, và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận, hiểu rõ những bí mật tiềm ẩn trong chính bản thân
mình thông qua các giải pháp khoa học của giải mã gen di truyền.

Hãy khám phá bản thân với cuốn báo cáo giải mã gen mà bạn đang cầm trên tay ngay lúc này và lắng
nghe cơ thể bạn để có một lộ trình làm việc, tập luyện, nghỉ ngơi tối ưu nhất, khai phá tiềm năng, cải thiện
sắc vóc cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi lựa chọn "Genetica®, Khám phá bộ gen - Làm chủ tương lai", bạn sẽ luôn có sự đồng hành của đội ngũ
tư vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm, nên đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ thắc mắc nào
cần giải đáp về báo cáo gen của bạn. Hoặc bạn có thể đăng nhập ứng dụng Genetica® để theo dõi
những thông tin hữu ích được cập nhật cho riêng hồ sơ gen của bạn.

Hi vọng bạn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, một lần nữa cảm ơn bạn đã lựa chọn Genetica®.

Đây là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng tôi khi được đồng hành cùng bạn trong hành trình này.

Trân trọng,

Cao Anh Tuấn
Nhà Đồng Sáng Lập và Giám Đốc Công Nghệ của Genetica®
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CON CỦA BẠN 4

IQ

Nhóm 7% đầu dân số Châu Á

9 /10
Phân tích 78 gen

4 biến thể có lợi

EQ

Nhóm 31% cuối
dân số Châu Á

4 /10

Phân tích 49 gen

4 biến thể bất lợi

Năng lực
nhận thức

Nhóm 35% đầu
dân số Châu Á

6.5 /10

Phân tích 117 gen

6 biến thể có lợi

Tiềm năng ngôn ngữ

Nhóm 18% đầu dân số Châu Á

7.5 /10
Phân tích 14 gen

4 biến thể có lợi

Tiềm năng âm nhạc

Nhóm 29% đầu dân số Châu Á

6.5 /10
Phân tích 21 gen

3 biến thể có lợi

Tiềm năng của
Nguyễn Văn A
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Nhà phát minh
Nhà phát minh được biết đến với trí thông minh cao
nhưng một số nhà phát minh nổi tiếng trong lịch sử lại
không tinh thông về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, họ đạt
được thành công to lớn với những gì mà họ tâm
huyết và nhiều người sử dụng kỹ năng ngôn ngữ để
được những người quan trọng công nhận.

Nhà phát minh tồn tại trong mọi lĩnh vực, từ kỹ thuật
tới kinh doanh hay kiến trúc. Được đặt trong môi
trường học tập phù hợp, con bạn có tiềm năng lợi
thế di truyền sẽ trở thành nhà phát minh trong bất
cứ lĩnh vực nào trẻ đặt hết tâm trí vào.

Hình mẫu nổi tiếng

CON CỦA BẠN 5

THOMAS EDISON
Một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng và  

giàu nhất trong lịch sử.

Edison đã sáng chế thành công bóng đèn thương
mại đầu tiên cũng như vô số phát minh về công
nghệ âm thanh, phim ảnh, và điện. Ông đã sử dụng
kỹ năng ngôn ngữ và sự sáng tạo để trở thành
doanh nhân khôn ngoan và thành đạt.

NIKOLA TESLA
Một nhà phát minh nổi tiếng với thiết kế hệ thống

điện xoay chiều (AC)

Tesla phát minh điện xoay chiều và khám phá ra từ
trường quay. Mặc dù không có thiên phú về nghệ
thuật giao tiếp như Thomas Edison, ông vẫn thuyết
phục được rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng tài trợ cho
các dự án khoa học kì dị khác thường của mình.
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1 Dạy con bạn gắn với cảm xúc trong khi nói.

Nhà phát minh không thể biến ý tưởng thành hiện thực nếu không nhận được tài trợ từ bên ngoài.
Có nghĩa là con bạn sẽ cần phát triển tiềm năng cao hơn về kỹ năng ngôn ngữ. Người giao tiếp tốt
biết rằng cảm xúc là chìa khóa để truyền đạt. Nên khi bạn đọc sách cho con, hãy sử dụng cảm xúc
phù hợp, giọng điệu, và âm lượng để trẻ học được cách thể hiện phù hợp càng nhiều càng tốt.

2 Dạy con nghệ thuật tư duy linh hoạt.

Lần tới khi con đưa ra giải pháp cho vấn đề gì, hãy yêu cầu trẻ đưa ra 3 giải pháp khác nhau. Trẻ
sẽ nhanh chóng nhận ra ý tưởng đầu tiên có thể không phải là tốt nhất.

3 Dạy con bạn thể hiện cảm xúc theo cách tích cực

Bạn có thể tăng cường trí tuệ cảm xúc, cũng như thiên phú phát minh của con bằng cách để con
sử dụng khoảnh khắc cảm xúc như cơ hội giải quyết vấn đề. Thay vì để trẻ la hét khi giận dữ, hãy
chuyển hướng năng lượng đó và yêu cầu trẻ đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề đang đối mặt,
một điểm nhấn của nhà phát minh thực thụ.

CON CỦA BẠN 6

Những việc nên làm
cho một Nhà phát minh
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1 Đừng ngăn con bạn đọc cùng một cuốn sách  
nhiều lần.

Điều này có vẻ phản khoa học. Rốt cuộc, trẻ có thể học được gì khi đọc cuốn sách yêu thích nhiều
lần? Tuy nhiên, giống như xem phim lần thứ hai, ba hay tư, trẻ có thể học được các khía cạnh sâu
hơn của cấu trúc, ngữ pháp, cốt truyện hay các khái niệm ngôn ngữ quan trọng khác khi đọc lại
một lần khác.

2 Đừng ép con chỉ chuyên một lĩnh vực nếu con  
không muốn.

Nhà phát minh giỏi thường có xu hướng tổng quát hơn là đi vào chuyên môn. Các chuyên gia giỏi
làm những điều đã có. Nhà phát minh cần tạo ra những thế giới mới hoàn toàn, không lặp lại cái cũ.
Họ nảy ra các ý tưởng mới bằng cách ghép các khái niệm khác biệt lại với nhau thành tổng thể
gắn kết mới.

3 Đừng để con bạn từ bỏ dự án dễ dàng.

Nhà phát minh tốt phát triển sự gan dạ và quyết tâm theo đuổi ý tưởng của họ. Sự phát minh đòi
hỏi thời gian và kiên nhẫn, con bạn phải học điều này ngay từ đầu. Lần tới khi con muốn từ bỏ một
dự án, hãy nói chuyện với con.

Có thể trẻ không thực sự muốn từ bỏ, trẻ chỉ cần động lực để tiếp tục cố gắng hay có góc nhìn mới
về vấn đề. Khi chia sẻ với con, trẻ cũng học được giá trị to lớn khi làm việc nhóm vì nhiều nhà phát
minh nổi tiếng thực sự đồng sáng chế đồ vật.

CON CỦA BẠN 7

Những việc nên tránh
cho một Nhà phát minh
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1 Nuôi dưỡng môi trường “đa trí tuệ” tại nhà.

Con bạn có tiềm năng di truyền về IQ cao, nhưng các nhà phát minh không chỉ thông minh bình
thường mà họ cực kỳ thông minh. Nghĩa là họ hiểu được vừa đủ kiến thức cơ bản của nhiều lĩnh vực
để có thể học những gì họ muốn về những lĩnh vực này khi cần thiết. Hãy để cho con tiếp xúc với
lĩnh vực không gian, nghệ thuật, ngôn ngữ, toán học/logic, khoa học và triết học càng nhiều càng
tốt.

2 Thiết lập môi trường gia đình có đầy đủ trò chơi.

Việc này đảm bảo con bạn có thể mày mò đồ chơi và trò chơi để nuôi dưỡng tâm trí phát minh của
trẻ. Ví dụ, LEGOs là lựa chọn tuyệt vời vì trò chơi cho phép con xây dựng và sáng tạo ý tưởng với ít
rủi ro.

3 Trở thành hình mẫu cảm xúc theo hướng tích cực  
khi ở nhà.

Trẻ con học hỏi được rất nhiều từ ba mẹ. Thể hiện trí tuệ cảm xúc phù hợp để nuôi dưỡng điều này
cho con bạn.

CON CỦA BẠN 8

Môi trường giáo dục  
cá nhân hóa
cho một Nhà phát minh
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CON CỦA BẠN 9

Phương pháp giáo dục phù hợp
cho một Nhà phát minh

Trường bán công

Cân nhắc đăng ký cho con bạn học trường bán
công, nơi tập trung vào các thí nghiệm thực hành.
Trường bán công được nhà nước tài trợ và thường
miễn phí, nhưng không giống trường công lập vì cần
phải có đơn đăng ký vào học. Vì vậy, chỉ tiêu tuyển
sinh thường hạn chế.

Nếu bạn thấy trong khu vực bạn ở có trường như
vậy, bạn nên lưu ý thời hạn đăng ký, vì một khi đủ chỉ
tiêu, con bạn sẽ không thể vào học.
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GIỚI THIỆU G-KID PRO
Cánh cửa đến tương lai rạng ngời.

Mỗi đứa trẻ là một thiên tài, và con của bạn cũng vậy. Vậy đâu là yếu tố quan trọng nhất làm nên một thiên
tài đang có trong con bạn? Chúng ta dễ dàng đồng ý với nhau rằng cách thức, môi trường nuôi dưỡng và
giáo dục từ gia đình, trường học, cũng như môi trường sống xung quanh sẽ giúp con chúng ta phát triển một
cách tốt nhất. Tuy nhiên, chọn lựa một phương pháp phù hợp để giáo dục và nuôi dưỡng thật không phải là
dễ, vì mỗi đứa trẻ đều hoàn toàn khác biệt về tính cách, hành vi, thể chất… Vậy sự khác biệt này đến từ đâu,
và có ý nghĩa như thế nào?
 
Trong thời đại số 4.0, cũng như sự bùng nổ về khoa học và công nghệ, sự khác biệt nhỏ nhất giữa hai đứa
trẻ đã được giải mã, đó là sự khác biệt hoàn toàn về hệ gen của chúng. Hệ gen của con bạn là duy nhất, và
đã được hiểu rõ hơn với nhiều khám phá thú vị về các đặc điểm trí tuệ như chỉ số thông minh IQ, năng lực
học thuật, khả năng âm nhạc... cũng như các đặc tính về thể chất như về sức bền, sức mạnh...
 
Kết quả giải mã gen sẽ giúp bạn hiểu hơn các thiên hướng tiềm ẩn bên trong trẻ về tính cách, năng khiếu,
thể chất để từ đó xây dựng một phương pháp giáo dục, tập luyện giúp trẻ phát triển một cách tối ưu.
Chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều lợi ích của kết quả giải mã gen chẳng hạn như khi biết được tính cách
bên trong của trẻ, giúp cha mẹ hiểu và chia sẻ với trẻ nhiều hơn, qua đó giúp trẻ phát huy được những thế
mạnh của bản thân, giúp trẻ tự tin, hòa nhập với môi trường gia đình và xã hội tốt hơn. Khi biết về khả năng
thể chất của trẻ, có thể giúp trẻ lên kế hoạch tham gia, chọn lựa các môn thể dục thể thao phù hợp, lựa
chọn một phương pháp rèn luyện thể chất phù hợp cho trẻ.
 
Với gói dịch vụ G-Kid Pro, Genetica® phân tích 300 gen. Kết quả giải mã gen cung cấp cho bạn một báo
cáo chi tiết về các đặc tính được quy định bởi gen về sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.
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KHUYNH HƯỚNG  
HÀNH VI

Hướng ngoại
Hướng nội / Hướng ngoại

Tính kỷ luật

Bất ổn cảm xúc
Càng thấp càng tốt

Nóng tính
Càng thấp càng tốt

Xu hướng mạo hiểm
Không ưa mạo hiểm / Thích mạo hiểm

Khả năng kiểm soát căng
thẳng

Thấp Trung bình Cao

TIỀM NĂNG HỌC THUẬT

IQ

EQ

Năng lực học thuật

Năng lực nhận thức

Tiềm năng toán học

Tiềm năng ngôn ngữ

Tiềm năng âm nhạc

TIỀM NĂNG THỂ CHẤT

Sức bền

Sức mạnh

Sức khỏe tim phổi

TỔNG QUAN

13

7.5

4

7.5

3

4

4

9

4

6.5

6.5

9

7.5

6.5

3

7.5
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VITAMIN &  
KHOÁNG CHẤT

Nhu cầu Vitamin A
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin B2
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin B6
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin B12
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin C
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin D
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Vitamin E
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu Folate
Càng thấp càng tốt

Nhu cầu khoáng chất thiết
yếu
Càng thấp càng tốt

Thấp Trung bình Cao

CHUYỂN HÓA

Chuyển hóa bột đường

Chuyển hóa chất béo

Chuyển hóa chất đạm

HÀNH VI ĂN UỐNG

Ăn uống theo cảm xúc
Càng thấp càng tốt

Cảm nhận vị đắng
Nhạy cảm với vị đắng

Cảm nhận vị ngọt
Nhạy cảm với vị ngọt
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NGUY CƠ SỨC KHỎE

Nguy cơ béo phì
Càng thấp càng tốt

Nguy cơ tiểu đường
Càng thấp càng tốt

Nguy cơ tim mạch chuyển
hóa
Càng thấp càng tốt

Thấp Trung bình Cao

15

7.5

4
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Phân tích  
78 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CHỈ SỐ THÔNG MINH (IQ) LÀ GÌ?

Chỉ số thông minh (IQ) là điểm số được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá trí thông minh và đo lường nhiều
kỹ năng từ ngôn ngữ đến không gian. Trí thông minh được xem là một thước đo tổng thể của nhiều kỹ năng
khác nhau, thường được tính từ các bài kiểm tra IQ. Tuy nhiên, mỗi kỹ năng đều được cho là biểu hiện của trí
thông minh nói chung, như là khả năng giải quyết vấn đề, thao tác không gian hoặc thu nhận ngôn ngữ.

Một chỉ số IQ cao được nhìn nhận là sự thành công trong xã hội, và nhiều nghiên cứu đã khảo sát xem liệu
IQ là bẩm sinh hay có thể thay đổi theo thời gian. Nhiều nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng IQ có thể thay đổi
đáng kể trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trong hầu hết các nghiên cứu di truyền, các phân nhóm trí thông
minh khác nhau được gộp lại thành IQ, là một thang đo riêng biệt được sử dụng để định lượng trí thông
minh. Trí thông minh chung, còn được gọi là yếu tố g, đề cập đến năng lực tinh thần có ảnh hưởng đến biểu
hiện khả năng nhận thức. Sự tương quan của yếu tố g với kích thước tổng thể của não, với tốc độ chuyển
hóa glucose của não trong khi giải quyết vấn đề, với độ phức tạp và tốc độ của sóng não, cũng giúp ước
lượng được điểm số di truyền so với ảnh hưởng của kiểu gen. Di truyền học của trí thông minh kiểm tra mức
độ và năng lực tinh thần bị ảnh hưởng bởi gen. Vì nhiều yếu tố di truyền và môi trường ảnh hưởng đến trí
thông minh, nên nó được coi là một đặc điểm phức tạp. Các nghiên cứu cho thấy yếu tố g tăng vừa phải
theo thời gian ở các nước phát triển, có liên quan đến sự cải thiện về dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục.

Các điều kiện môi trường như tình trạng kinh tế xã hội đã được chứng minh là đóng một vai trò quan trọng
trong trí thông minh. Một nghiên cứu của Wahlsten cho thấy trẻ em được chuyển từ một gia đình có tình
trạng kinh tế xã hội thấp sang một gia đình có tình trạng kinh tế xã hội cao đã cải thiện điểm IQ của chúng
lên tới 16 điểm. Tự nhiên hay nuôi dưỡng ảnh hưởng đến trí thông minh vẫn là chủ đề tranh luận trong xã hội,
và có lẽ nằm ở khoảng 50/50 giữa các nhà di truyền học và các nhà môi trường. Trí thông minh được kiểm
soát bởi nhiều gen (tính trạng số lượng), ngược với các bệnh di truyền (tính trạng chất lượng).
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TRẺ
9

Biểu đồ so sánh chỉ số IQ của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?

CHỈ SỐ THÔNG MINH (IQ) 68

Thấp Cao

Trung bình

Kết quả giải mã gen của con bạn cho
thấy trẻ có IQ bẩm sinh cao hơn
những trẻ khác.
IQ là một đặc điểm phức tạp được đo
lường bằng một số lượng lớn các gen.
Điểm số đa gen về IQ của con bạn
cao hơn nhiều so với trung bình.

Nhóm 7% đầu dân số Châu Á
IQ có thể là tiềm năng để thành công,
nhưng đặc điểm về tính cách mới là
yếu tố quyết định để hiện thực hóa
thành công trong cuộc sống.

Mang những biến thể di truyền
thường được tìm thấy ở những người
có trí thông minh rất cao
Con bạn mang biến thể PLXNB2 có
liên quan chặt chẽ đến những người
có trí thông minh rất cao (IQ > 170).

Được bảo vệ một phần khỏi các rối
loạn tâm lý nhờ sự tăng trưởng hiệu
quả của tế bào thần kinh
Hồ sơ di truyền của con bạn nói với
chúng tôi rằng trẻ có sự tăng trưởng
hiệu quả của tế bào thần kinh (sản
xuất nơ-ron), nhờ đó có thể bảo vệ trẻ
một phần khỏi các vấn đề tâm lý.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Điểm số IQ của con bạn cao hơn trung bình một cách đáng kinh ngạc! Trẻ có thể rất thông minh và
đồng thời có ít nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh nhờ khả năng tạo tế bào thần kinh mạnh mẽ.
Con bạn hưởng lợi rất nhiều từ cách giáo dục phù hợp. Bạn nên tránh giáo dục bằng đòn roi bởi vì
cách này sẽ không hiệu quả với con bạn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và
tinh thần của trẻ. Bên cạnh đó, đảm bảo trẻ không có nguy cơ nhiễm độc chì, đây là tình trạng liên
quan đến rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm suy giảm nhận thức và tổn thương não. 

Mang những biến thể di truyền thường được tìm thấy ở những người có trí thông
minh rất cao

Gen PLXNB2 có thể ảnh hưởng đến cách các tế bào não của trẻ tự sắp xếp. Sự sắp xếp theo
không gian này rất quan trọng cho sự tương tác thích hợp giữa số lượng lớn các tế bào não và
các chất dẫn truyền thần kinh. Điều này có thể lý giải tại sao kiểu gen này của con bạn liên quan
đến khả năng thông minh cao (IQ > 170). Để giúp bảo vệ trí thông minh và sức khỏe của trẻ,
không được cho trẻ phơi nhiễm với chì. Việc phơi nhiễm chì có liên quan đến trí thông minh thấp,
gây tổn thương não, thiếu máu, và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bạn nên mua những đồ chơi
không có chì và đặc biệt tránh sử dụng các loại thuốc gia truyền vốn chưa được kiểm tra sự hiện
diện của chì.

Được bảo vệ một phần khỏi các rối loạn tâm lý nhờ sự tăng trưởng hiệu quả của
tế bào thần kinh

Gen ADAM12 đóng vai trò trong sự tăng trưởng của tế bào thần kinh, hoặc sự hình thành của tế
bào não. Một số biến thể đặc biêt của gen ADAM12 được tìm thấy ở những người có trí thông
minh cực kỳ cao nhưng đồng thời, có vấn đề về tâm lý. Con bạn không mang các biến thể
ADAM12 này. Vì con bạn có sự tăng trưởng của tế bào thần kinh hiệu quả, nên phương pháp nuôi
dạy con của bạn có thể góp phần rất lớn vào việc cải thiện IQ của con và cũng tránh các vấn đề
tâm lý. Để duy trì sự tăng trưởng hiệu quả của tế bào thần kinh, bạn không được đánh đòn con.
Đánh đòn là một hình phạt thể xác phổ biến để gây ra nỗi đau thân thể. Nghiên cứu cho thấy
đánh đòn có liên quan đến vấn đề IQ và sức khỏe tinh thần thấp ở trẻ em.
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PLXNB2
Kết quả: TC  
(có lợi)

1 trên 20
người mang biến

thể có lợi

ADAM12
Kết quả: CC  
(có lợi)

1 trên 2
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 78 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới IQ của con
bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới IQ của con bạn : CAO

Protein PLXNB2 là một thụ thể bề mặt tế bào tham gia vào hệ thống mạng lưới của
não (di chuyển nơ-ron và chỉ đạo sợi trục) để đáp ứng với một nhóm các protein gọi là
semaphorin. Có 20 semaphorin ở người, các protein semaphorin rất quan trọng cho sự
phát triển của hệ thống thần kinh và chức năng não. PLXNB2 cần thiết cho sự biệt hóa
và di chuyển bình thường của các tế bào thần kinh trong quá trình phát triển não bộ.
Nó điều chỉnh sự di chuyển của các tế bào đặc biệt gọi là tế bào hạt tiểu não trong
vùng não đang phát triển. Các biến thể của gen này có liên quan với trí thông minh.

Những người mang biến thể TC có khả năng có IQ > 170.

Ảnh hưởng tới IQ của con bạn : CAO

Protein ADAM12 có liên quan đến nhiều quá trình sinh học tác động đến sự tương tác
giữa tế bào - tế bào và tương tác ma trận tế bào, bao gồm quá trình thụ tinh, phát
triển cơ bắp và sự tăng trưởng của tế bào thần kinh. Protein ADAM12 thuộc họ protein
disintegrin và metallicoprotease, vì chúng cắt bỏ toàn bộ hoặc một số phần của
protein (xuyên màng) khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng nồng độ ADAM12 có
liên quan đến sự tiến triển của khối u và mất protein này có liên quan đến giảm sự
phát triển của khối u tuyến tiền liệt. Đột biến của gen này có liên quan đến trí thông
minh cực kỳ cao.

Trẻ mang biến thể CC được bảo vệ một phần khỏi các rối loạn tâm lý.
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TRÍ TUỆ CẢM XÚC (EQ) LÀ GÌ?

Khả năng đồng cảm với người khác là một đặc điểm chính trong tương tác xã hội của con người, liên quan
đến khả năng chia sẻ cảm xúc với người khác và khả năng phản hồi theo các nguyên nhân cơ bản của cảm
xúc đó. Đồng cảm là khả năng nhận ra những suy nghĩ và cảm xúc của người khác (sự đồng cảm nhận thức),
cũng như khả năng đáp ứng lại cảm xúc và suy nghĩ của người khác bằng một cảm xúc phù hợp (sự đồng
cảm cảm xúc). Hầu hết, khác biệt trong sự đồng cảm của con người không phải từ di truyền mà liên quan
đến tương tác môi trường.

Nhưng một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng khoảng 10 phần trăm khác biệt về sự đồng cảm của từng cá
nhân là do di truyền. Dựa trên các nghiên cứu về các cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng, có vẻ như trong
tình huống một người giả vờ gặp nạn, cặp sinh đôi cùng trứng đã phản ứng giống nhau hơn so với cặp sinh
đôi khác trứng, cho thấy di truyền ảnh hưởng đến sự đồng cảm ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, mức độ
đồng cảm của một người phụ thuộc vào di truyền cũng như các yếu tố khác. Ngoài ra, có vẻ như phụ nữ
đồng cảm hơn nam giới. Từ các nghiên cứu liên quan đến các cặp song sinh, các biến thể di truyền liên
quan đến sự đồng cảm thấp có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao hơn.

Oxytocin là một trong những gen liên quan đến sự đồng cảm ở người và các biến thể của gen liên quan đến
tín hiệu oxytocin góp phần đáng kể vào khác biệt trong sự đồng cảm. Hợp chất Oxytocin đóng vai trò chính
trong hành vi xã hội và sinh sản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số đột biến trong gen thụ thể oxytocin
(OXTR) có liên quan đến mối quan tâm thấu cảm với người khác. Sự đa hình của các nucleotide đơn được
nghiên cứu nhiều nhất của OXTR là rs53576 và người mang alen A có sự đồng cảm cảm xúc thấp hơn ở
những người khỏe mạnh. Mặt khác, khi so sánh với những người mang alen “A”, những người mang kiểu gen
GG được biết là có mối quan tâm thấu cảm cao hơn với nỗi đau của người khác. Thực tế, một số nghiên cứu
cho thấy kiểu gen GG có ở những người đồng cảm cao và có đóng góp cho xã hội, cũng như ít nhạy cảm
với stress khi so sánh với những người mang alen “A”.
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TÓM TẮT
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TRẺ
4

Biểu đồ so sánh chỉ số EQ của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?

TRÍ TUỆ CẢM XÚC (EQ) 73

Thấp Cao

Trung bình

Có thể con bạn khó đồng cảm với trẻ
khác khi trẻ khác gặp vấn đề.
Con bạn có thể gặp khó khăn trong
việc hiểu cảm xúc của người khác.
May mắn là những kỹ năng xã hội này
có thể học tập được.

Nhóm 31% cuối dân số Châu Á
Nhiều thập kỷ nghiên cứu chỉ ra trí tuệ
cảm xúc là yếu tố quan trọng giúp
những cá nhân ưu tú khác biệt so với
những người khác.

Có thể gặp khó khăn trong việc xây
dựng mối liên kết chặt chẽ với những
người khác do khả năng đồng cảm
thấp
Gen AVPR1A có thể ảnh hưởng đến
cách con bạn gắn kết với người khác.
Phiên bản của gen này ở trẻ có khả
năng làm giảm sự quan tâm của trẻ.
Kết quả là trẻ khó có bạn thân.

Có thể thiếu cảm giác biết lỗi, một
khía cạnh của đặc điểm 'vô tâm - vô
cảm'
Con bạn mang các biến thể có liên
quan đến thể hiện đặc điểm "vô tâm -
vô cảm" cao ở trẻ em. Biểu hiện của
đặc điểm này là giảm cảm giác biết
lỗi, vô cảm và hành vi vô tâm.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Đọc suy nghĩ trong mắt người khác có thể hơi thử thách với con bạn. Con bạn có thể có biểu hiện 'vô
tâm - vô cảm', đặc biệt là không có cảm giác có lỗi. Trẻ có thể có ít bạn bè, đặc biệt là bạn thân. Tuy
nhiên sự đồng cảm có thể cải thiện bằng cách truyền cảm hứng cho trẻ về những "anh hùng" đã thay
đổi thế giới chỉ bằng sự đồng cảm của họ, như Martin Luther King. Việc nhìn nhận và khen ngợi con bạn
khi trẻ làm tốt cũng rất quan trọng. Lưu ý rằng con bạn sẽ học hỏi chủ yếu từ bạn và vợ/ chồng của
bạn, bạn nên là hình mẫu của lòng tốt và tình yêu để con noi theo. 

Có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ với những người
khác do khả năng đồng cảm thấp

Gen AVPR1A mã hóa cho một thụ thể arginine vasopressin có thể điều chỉnh hành vi của con bạn
trong cách trẻ gắn kết với người khác. Do ảnh hưởng của gen, trẻ có thể thiếu quan tâm và chu
đáo. Nghiên cứu cho thấy quan tâm đến người khác thực sự được coi là một đặc điểm thu hút
những đứa trẻ đồng trang lứa. May mắn là sự đồng cảm có thể phát triển được. Khi con bạn làm
tổn thương cảm xúc của người khác, hãy xem đây là cơ hội tốt để dạy trẻ bài học về sự đồng
cảm bằng cách giải thích cho con những gì trẻ làm là sai và không nên lặp lại. Ngoài ra, bạn có
thể chỉ cho con bạn ví dụ về những người đồng cảm nổi tiếng như Martin Luther King hoặc một
người mà con bạn tôn trọng. Điều này có thể sẽ khiến trẻ gia tăng mong muốn được giống họ,
bắt chước thái độ và hành vi của họ.

Có thể thiếu cảm giác biết lỗi, một khía cạnh của đặc điểm 'vô tâm - vô cảm'

Gen LRRN1 đóng vai trò quan trọng đối với chức năng của não trong việc nhận biết chính xác và
hiểu tâm trạng của người khác. Con bạn mang một biến thể bất lợi của gen này. Người mang
các biến thể này thường đạt điểm rất thấp trong bài kiểm tra "Đọc suy nghĩ bằng ánh mắt", một
bài kiểm tra tiêu chuẩn để đo lường trí tuệ cảm xúc. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng sự
tương tác giữa di truyền và yếu tố nguy cơ từ môi trường có thể đóng vai trò trong sự biểu hiện
của đặc điểm "vô tâm-vô cảm". Cụ thể, nghiên cứu cho thấy các biện pháp kỷ luật dựa trên phần
thưởng, chẳng hạn như khen ngợi và củng cố, có xu hướng mang lại tác động lớn hơn so với các
biện pháp trừng phạt đối với trẻ em có đặc điểm "vô tâm-vô cảm". Đây có thể là cách tốt nhất
để nuôi dạy con bạn.
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AVPR1A
Kết quả: CC  
(bất lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể bất lợi

LRRN1
Kết quả: GG  
(bất lợi)

1 trên 7
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 49 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới EQ của
con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới EQ của con bạn : KHÁ CAO

Thụ thể arginine vasopressin 1A (AVPR1A) trung tâm điều chỉnh một loạt các hành vi,
bao gồm quản lý căng thẳng và bảo vệ lãnh thổ, cũng như liên kết và công nhận xã
hội. Sự gia tăng arginine vasopressin (AVP) có liên quan đến các tình huống căng
thẳng hoặc bối cảnh phòng thủ và AVP cũng liên quan đến các hành vi hung hăng và
liên kết. Các nghiên cứu về gen cũng đã gợi ý mối liên hệ giữa đa hình AVPR1A và tự kỷ,
và AVPR1A như một mục tiêu dược lý tiềm năng để điều trị suy giảm nhận thức xã hội
và rối loạn tâm trạng và lo âu.

Trẻ mang biến thể CC có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng sự gắn kết gần gũi với
những người khác do khả năng đồng cảm thấp.

Ảnh hưởng tới EQ của con bạn : KHÁ CAO

LRRN1 là một gen mới có sự biểu hiện phong phú trong hệ viền và vỏ não mới. Mặc dù
chức năng gen LRRN1 không được biết đến, nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cần thiết cho
sự phát triển của não. LRRN1 được biểu hiện nhiều trong các mô não, với biểu hiện
trung bình cao nhất trong vùng vân. Quét não cho thấy vùng vân có thể có vai trò
trong sự đồng cảm nhận thức. Các biến thể của gen này có liên quan đến đặc điểm
hành vi nhận thức đồng cảm, đây là khả năng nhận ra suy nghĩ hoặc cảm xúc của
người khác.

Trẻ mang biến thể GG có thể thiếu cảm giác biết lỗi, một khía cạnh của đặc điểm "vô
tâm-vô cảm".
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Phân tích  
117 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



NĂNG LỰC NHẬN THỨC LÀ GÌ?

Cách thức bộ não thu nhận, xử lý, lưu trữ và gợi nhớ thông tin là các phần của năng lực nhận thức. Nói cách
khác, cách chúng ta suy nghĩ, kết nối suy nghĩ và thậm chí học hỏi là nhờ vào khả năng nhận thức của mỗi
người. Sự phát triển các kỹ năng nhận thức bắt đầu ngay khi chúng ta được sinh ra, chỉ bằng cách thu thập
thông tin từ môi trường xung quanh, học hỏi và ghi nhớ âm thanh, nhận ra khuôn mặt quen thuộc, v.v. Khả
năng nhận thức bị ảnh hưởng bởi môi trường cũng như gen. Vào thời điểm một người trở thành thanh thiếu
niên, sự khác biệt di truyền giữa mỗi người chiếm hơn 50% sự khác biệt về năng lực nhận thức.

Cách cải thiện khả năng nhận thức ở trẻ:

Trò chơi và hát bài hát dài: hát và các hoạt động khác thúc đẩy việc ghi nhớ. Trò chơi trí nhớ, trò chơi chữ
và số, trò chơi điện tử và các trò chơi khác cũng là những cách thú vị để cải thiện kỹ năng nhận thức của
một đứa trẻ.
Xác định tiếng ồn: tạo kết nối giữa các đối tượng và tiếng ồn nhất định giúp cải thiện ý thức của trẻ về
môi trường xung quanh, đặc biệt là ở độ tuổi còn nhỏ.
Thực hành bảng chữ cái và số: xác định các chữ cái và số với các công cụ trực quan hoặc chỉ bằng cách
hát theo để học.
Thực hành đếm: tìm cơ hội để đưa số vào hoạt động bằng cách đếm các mục ngẫu nhiên trong môi
trường xung quanh để thực hành xử lý thông tin đã học.
Hình dạng và màu sắc: dạy cho trẻ em hình dạng và màu sắc như một cách để trẻ học cách phân biệt,
xác định và xử lý thông tin một cách trực quan.
Đặt câu hỏi: đặt câu hỏi cho trẻ em khi còn nhỏ sẽ cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ và cho trẻ
cơ hội tự suy nghĩ.
Khám phá những địa điểm mới: chuyển đổi môi trường xung quanh khiến trẻ em tiếp xúc với những điều
mới và nhờ đó kích thích trí tò mò của trẻ. Đến thăm một thị trấn mới, một bảo tàng, một công viên tự
nhiên, thậm chí là một sân chơi mà trẻ chưa từng đến trước đây, là một vài ví dụ.
Xã hội hóa: xã hội hóa giúp cải thiện các kỹ năng nhận thức, ngay cả đối với người cao tuổi.
Tập thể dục: hoạt động thể chất rất quan trọng cho sự phát triển của não.
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Khả năng nhận thức của trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi
hành vi nuôi dạy con cái và các yếu tố môi trường
khác. Và 1 trong hai yếu tố này, di truyền và môi
trường, yếu tố nào quan trọng hơn yếu tố kia đối với
sự phát triển nhận thức vẫn là một chủ đề tranh
luận. Trong khi một số nghiên cứu cho thấy khả
năng nhận thức có thể được cải thiện bằng cách
tạo ra những thay đổi nhỏ xung quanh, chẳng hạn
như đọc sách thường xuyên và giao tiếp thường
xuyên hơn với những người khác, các nghiên cứu
khác cũng cho thấy rằng di truyền có thể giúp và
thậm chí bảo vệ chúng ta khi môi trường không lý
tưởng cho sự phát triển khả năng nhận thức. Điều rõ
ràng là cả hai yếu tố di truyền và môi trường tốt đều
đóng vai trò quan trọng trong khả năng nhận thức
và phát triển con người hoàn thiện.
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TÓM TẮT
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TRẺ
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Biểu đồ so sánh chỉ số Năng lực nhận thức của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

Điểm số đa gen về năng lực nhận
thức của con bạn cao hơn mức trung
bình.
Trẻ có điểm số đa gen cao hơn về
năng lực nhận thức thường thể hiện tài
năng trong lập luận bằng lời nói.

Nhóm 35% đầu dân số Châu Á
Mặc dù sự phát triển nhận thức có liên
quan đến yếu tố di truyền của trẻ,
nhưng có nhiều kỹ năng nhận thức có
thể học hỏi. Điều đó có nghĩa là kỹ
năng tư duy và học tập có thể được
cải thiện khi được thực hành và đào
tạo đúng.

Trí nhớ tốt hơn có thể là do tăng lưu
lượng máu đến hồi hải mã
Con bạn mang các biến thể có lợi tạo
điều kiện cho máu lưu thông đến hồi
hải mã, phần não chịu trách nhiệm ghi
nhớ.

(Tương lai) Có thể làm chậm quá trình
lão hóa nhận thức bằng cách duy trì
liên tục các bài tập aerobic
Chúng ta sẽ mất các tế bào thần kinh
một cách tự nhiên khi chúng ta già đi.
Theo thời gian, điều này có thể ảnh
hưởng đến các mặt khác nhau của bộ
nhớ. Những người có kiểu gen BCL11A
tương tự con bạn cho thấy họ có thể
tạo ra các tế bào não mới một cách
hiệu quả bằng duy trì liên tục các bài
tập aerobic, do đó làm chậm quá trình
lão hóa nhận thức.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Con bạn có thể có năng lực nhận thức cao hơn trung bình. Trẻ có ưu thế về trí nhớ tốt cũng như chậm
lão hóa nhận thức hơn nếu thực hiện các bài tập aerobic trong thời gian dài. Bạn có thể tăng cường
hai thế mạnh này bằng cách khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể chất, đặc biệt là các hoạt
động hiếu khí. Chúng sẽ giúp trẻ tăng số lượng tế bào não và nâng cao năng lực nhận thức của trẻ.  

Trí nhớ tốt hơn có thể là do tăng lưu lượng máu đến hồi hải mã

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục làm tăng khả năng học và lưu lại thông tin đã học
của trẻ. Đặc biệt, những đứa trẻ khỏe mạnh được tìm thấy có kích thước hạch nền và hồi hải mã
lớn hơn. Những vùng này liên quan đến việc kiểm soát nhận thức và trí nhớ. Để phát huy tài năng
bẩm sinh của con bạn về trí nhớ, bạn nên kết hợp các hoạt động thể chất vào các công việc
hàng ngày của con. Thay vì dành thời gian cho máy tính và tivi, thì các hoạt động ngoài trời có
thể giúp con bạn tăng cường năng lực nhận thức.

(Tương lai) Có thể làm chậm quá trình lão hóa nhận thức bằng cách duy trì liên
tục các bài tập aerobic

Gen BCL11A quy định số lượng tế bào não trong các khu vực não liên quan đến suy nghĩ, học tập
và ghi nhớ như vỏ não và hồi hải mã. Phân tích di truyền của chúng tôi không tìm thấy bất kỳ đột
biến bất lợi nào trong gen này; do đó gen này hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu cho
thấy bạn có thể gia tăng số lượng tế bào não của trẻ và/hoặc bằng sợi trục và sợi nhánh, cải
thiện kỹ năng nhận thức trong thời thơ ấu và làm chậm quá trình lão hóa nhận thức ở tuổi trưởng
thành. Hãy đảm bảo rằng con bạn tập thể dục đầy đủ hàng ngày. Điều này có thể thúc đẩy sự
hình thành các tế bào não. Nghiên cứu cho thấy các hoạt động aerobic duy trì liên tục giải
phóng một loại protein trong não đã được chứng minh là điều chỉnh sự tăng trưởng của tế bào
thần kinh.
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NEGR1
Kết quả: CC  
(có lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể có lợi

BCL11A
Kết quả: GG  
(có lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 117 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Năng lực
nhận thức của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Năng lực nhận thức của con bạn : KHÁ CAO

Chất điều hòa tăng trưởng tế bào thần kinh 1 (NEGR1), một thành viên của liên họ
immunoglobulin kết dính phân tử IgLON, có liên quan đến sự tăng trưởng và kết nối tế
bào thần kinh. Ngoài ra, sự đa dạng di truyền trong locus NEGR1 có liên quan đến béo
phì và khó khăn trong học tập, thiểu năng trí tuệ và rối loạn tâm thần. Một số biến thể
của NEGR1 ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng nhận thức ở người.

Người mang biến thể CC có trí nhớ tốt hơn có thể do tăng lưu lượng máu đến hồi hải
mã.

Ảnh hưởng tới Năng lực nhận thức của con bạn : KHÁ CAO

Gen BCL11A mã hóa cho một protein zinc-finger loại C2H2, một vị trí phổ biến cho sự
dung nạp của retrovirus trong bệnh bạch cầu dòng tủy và có thể có chức năng như
một gen bệnh bạch cầu, một phần thông qua sự tương tác với BCL6. Gen này có liên
quan đến sự phát triển não bộ và có thể đóng một vai trò trong tạo máu. Các protein
được mã hóa bởi BCL11A là nhân tố thiết yếu cho quá trình tạo lympho cần thiết cho
sự hình thành tế bào B trong gan của thai nhi. Các biến thể của BCL11A có liên quan
đến khả năng nhận thức.

Trẻ mang biến thể GG có thể làm chậm quá trình lão hóa nhận thức bằng các bài tập
aerobic duy trì liên tục.
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11 gen  

2 kết quả 
chi tiết  
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cá nhân



HƯỚNG NGOẠI LÀ GÌ?

Hướng ngoại là một trong năm đặc điểm tính cách của lý thuyết tính cách Big Five. Nó chỉ ra một người thể
hiện và tương tác xã hội như thế nào. Một người có điểm hướng ngoại cao sẽ thích tận hưởng với những
người chung quanh, tham gia hoạt động xã hội và tràn đầy năng lượng.

Dopamine là hoóc môn kiểm soát cảm xúc và sự lạc quan, do đó hệ thống dopamine được cho là ảnh
hưởng đến cách xử sự. Gen và những biến thể liên quan đến gen của hệ thống dopamine đóng vai trò lớn
trong đặc điểm tính cách cũng như sự đa dạng tính cách trong các nghiên cứu lâm sàng và trên số đông
dân số nói chung.

HƯỚNG NGOẠI 36

Do mức độ kích thích thấp tại vùng vỏ não mới,
những người hướng ngoại tìm kiếm sự kích thích qua
các cuộc phiêu lưu; trong khi đó những người hướng
nội lại có mức độ kích thích cao tại vùng não này, vì
vậy họ tránh các kích thích mạnh và thường được
cho là không thích tương tác xã hội. Sự hướng ngoại
được thể hiện bằng tính xã hội, bao gồm sự thân
thiện với người khác và thể hiện mong muốn tham
gia cùng họ. Chất dẫn truyền thần kinh dopamine là
một trong những phân tử đóng vai trò chủ đạo tác
động đến hành vi con người.

Một ví dụ nổi bật là gen COMT. Nó mã hóa cho
enzyme gọi là Catechol-O-Methyltransferase chịu
trách nhiệm phân giải chất dẫn truyền thần kinh
dopamine tại thùy não trước. Biến thể di truyền của
COMT liên quan đến các mức độ khác nhau của
chuyển hóa các chất dẫn truyền thần kinh, ảnh
hưởng đến hệ thống dopamine của não người.
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Biểu đồ so sánh chỉ số Hướng ngoại của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

Con bạn có khả năng là người hướng
ngoại
Con bạn nhận năng lượng bằng cách
giao tiếp hoặc tiếp xúc với mọi người.

Nhóm 23% đầu dân số Châu Á.
Con bạn có xu hướng tập trung vào
thế giới bên ngoài và cần nhiều giao
tiếp xã hội.

Tính cách sôi nổi và thiên về hành
động có thể là do protein "thúc đẩy tế
bào" trong não
Do kiểu gen MTMR9 của con bạn, trẻ
có thể là người "hành động" hơn là
người "suy nghĩ". Điều này có thể là do
vai trò của protein "thúc đẩy tế bào"
mà gen này mã hóa.

Cảm thấy vui vẻ cùng niềm vui của
người khác
Nghiên cứu cho thấy, niềm vui của trẻ
có cùng kiểu gen này sẽ chịu ảnh
hưởng từ cảm xúc của người bạn
đồng hành với trẻ. Cụ thể, trẻ cảm
thấy tích cực hơn khi bạn bè trẻ cũng
có những trải nghiệm tích cực, một ví
dụ cho sự đồng cảm với niềm vui.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Con bạn có xu hướng hướng ngoại. Điều thú vị là trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi mọi người xung quanh do
một biến thể di truyền có liên quan đến sự đồng cảm và hạnh phúc. Vì vậy, hãy khích lệ trẻ kết bạn với
những người có suy nghĩ và hành động tích cực. Con bạn cũng có thể có xu hướng hoàn thành công
việc một cách nhanh chóng. Hãy dạy trẻ cách tự nhìn nhận khi đưa ra quyết định để hoàn thiện các kỹ
năng của trẻ và tránh các xu hướng tiêu cực. 

Tính cách sôi nổi và thiên về hành động có thể là do protein "thúc đẩy tế bào"
trong não

Gen MTMR9 mã hóa cho một loại protein trong não có liên quan đến khả năng sống lâu của tế
bào não, giúp tăng tuổi thọ của các tế bào não có thể bằng cách lấy năng lượng từ môi trường
bên ngoài. Kết quả hồ sơ di truyền của con bạn cho thấy trẻ có thể là một đứa trẻ hoạt ngôn và
vui vẻ. Trẻ thích tìm kiếm sự vui vẻ bên cạnh người khác, đồng thời, trẻ có thể đưa ra quyết định
nhanh chóng mà không cần suy nghĩ nhiều. Là cha mẹ, bạn nên dạy cho con bạn sự quan trọng
của việc suy nghĩ trước khi làm mọi thứ để tránh những hậu quả xấu. Bạn cũng nên thường xuyên
hỏi trẻ tại sao trẻ lại chọn hành động theo một cách nào đó để giúp trẻ phát triển các kỹ năng
phản tỉnh.

Cảm thấy vui vẻ cùng niềm vui của người khác

Lưu ý, sự đồng cảm liên quan đến niềm vui sẽ chịu tác động của cả điều kiện môi trường tích cực
lẫn tiêu cực. Điều này có nghĩa là mỗi môi trường trên sẽ kích thích những cảm xúc khác nhau so
với môi trường bình thường. Niềm vui vẫn có thể được lan tỏa đến những người có tâm trạng bình
thường, nhưng những cảm xúc tiêu cực cũng vậy. Vì thế, bạn nên chú ý nếu cảm xúc của con bạn
dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của những người xung quanh. Với kiểu gen của con bạn, bạn nên
khuyến khích trẻ làm bạn với những người có suy nghĩ và hành động tích cực. Trẻ có ưu thế bẩm
sinh là hấp thu cảm xúc tích cực của họ và từ đó cũng cảm thấy vui theo.
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MTMR9
Kết quả: GG  
(có lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể có lợi

HTR2A
Kết quả: TT  
(bình thường)

1 trên 3
người mang biến
thể bình thường

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 11 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới chỉ số
Khuynh hướng hướng ngoại của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới chỉ số Khuynh hướng hướng ngoại của con bạn : CAO

Các protein MTMR có chức năng cấu trúc khung tế bào và quá trình động lực học tiếp
giáp tế bào. Đột biến trong gen MTMR dẫn đến hai rối loạn nghiêm trọng: XLMTM
(bệnh cơ tim liên kết X, một loại bệnh cơ nhân trung tâm) hoặc bệnh CMT (Charcot–
Marie– Tooth) biểu hiện ở cơ xương hoặc tế bào thần kinh ngoại biên tương ứng.
Trong số các họ MTMR, các biến thể di truyền của MTMR9 đã được tìm thấy có liên
quan đến cả đặc điểm tính cách và khả năng đáp ứng với thuốc chống loạn thần.

Trẻ mang biến thể GG rất sôi nổi và thiên về hành động có thể là do protein "thúc đẩy
tế bào" trong não.

Ảnh hưởng tới chỉ số Khuynh hướng hướng ngoại của con bạn : TRUNG BÌNH

Protein HTR2A là một trong những thụ thể của serotonin, một chất dẫn truyền thần
kinh có nhiều vai trò trong hệ thống thần kinh trung ương. Protein này liên quan đến
việc nhận các phân tử từ bên ngoài và sử dụng chúng để kích hoạt các gen bên trong
tế bào. Đột biến trong gen này có liên quan đến đáp ứng với tâm thần phân liệt và rối
loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó cũng liên quan đến đáp ứng thuốc citalopram, loại thuốc
chống trầm cảm ở những bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm điển hình (MDD). Bệnh nhân
MDD bị đột biến gen này giảm đáp ứng với citalopram đáng kể, vì thuốc chống trầm
cảm này đã điều chỉnh sự biểu hiện của gen HTR2A. Gen này có nhiều vai trò trong
chức năng sinh lý, bao gồm kích thích vỏ não, kết tập tiểu cầu, co cơ trơn, co mạch,
giãn mạch, quá trình viêm và tín hiệu hoóc môn.

Trẻ mang biến thể TT thường dễ đồng cảm với niềm vui.
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19 gen  

2 kết quả 
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TÍNH KỶ LUẬT LÀ GÌ?

Mọi người thường quan niệm người có tính cách kỷ luật là một người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Tuy
nhiên, những cá nhân có điểm kỷ luật cao trong bài kiểm tra tính cách có thể là người cầu toàn và nghiện
công việc. Họ cũng có thể là người khá nhàm chán hoặc không linh hoạt. Số điểm cao về tính kỷ luật trong
một bài kiểm tra nghề nghiệp là một chỉ số quan trọng của sự thành công. Nguyên nhân là do tính cách này
có đặc điểm rất cần thiết để đạt được thành tựu. Những cá nhân này đáng tin cậy, có tổ chức và kiên trì, họ
thường đảm bảo hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp đã đề ra. Nghiên cứu cho thấy đặc điểm tính cách kỷ
luật liên quan đến hiệu suất công việc trong các loại nghề nghiệp khác nhau.

Tính kỷ luật đóng vai trò chính trong sức khỏe. Cụ thể, mức độ kỷ luật thấp (hoặc mức độ không kiểm soát
cao) có liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng rượu. Ảnh hưởng di truyền đóng vai trò đáng kể trong nguyên
nhân hình thành tính kỷ luật, khoảng một nửa sự khác biệt về tính kỷ luật giữa người với người là do sự khác
biệt về di truyền. Gen ADH1A (alcohol dehydrogenase loại 1A) có liên quan đến sự phụ thuộc thuốc, có liên
quan đến sự thay đổi tính cách. Một biến thể trong gen ADH1A có liên quan đến tính kỷ luật. Hai gen khác
bao gồm 5-HTTLPR (một chất vận chuyển serotonin) và MAOA (monoamine oxidase A) cũng có liên quan
đến tính kỷ luật.
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Tính kỷ luật là một trong năm đặc điểm tính cách
của lý thuyết tính cách Big Five. Một người có điểm
kỷ luật cao thường có mức độ cam kết cao. Những
cá nhân này thích làm theo một kế hoạch, hơn là
hành động tự phát. Lập kế hoạch bài bản và sự kiên
trì thường làm cho họ rất thành công trong nghề
nghiệp đã chọn. Các cá nhân có mức độ kỷ luật
cao trong bài kiểm tra nghề nghiệp rất giỏi trong
việc xây dựng các mục tiêu tầm xa, tổ chức và lên
kế hoạch cho các mục tiêu này và làm việc nhất
quán để đạt được chúng, bất chấp những trở ngại
ngắn hạn mà họ có thể gặp phải.
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TÓM TẮT
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Biểu đồ so sánh chỉ số Tính kỷ luật của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

Kết quả di truyền của con bạn cho
thấy trẻ có khuynh hướng bẩm sinh về
mức độ kỷ luật thấp.
Chúng tôi tìm thấy một số biến thể có
liên quan đến hành vi bốc đồng.

Nhóm 37% cuối dân số Châu Á.
Trẻ có mức độ kỷ luật thấp thường
hành động mà không cân nhắc nhiều
đến hậu quả.

Có thể khó xây dựng những thói quen
tốt cho sức khỏe do khả năng tự kiểm
soát thấp
Gen KATNAL2 có thể giúp định hình
não bộ và tính cách của trẻ. Trong đó,
có một đặc điểm tính cách có liên
quan đến khả năng tự kiểm soát, đó là
tính kỷ luật. Nếu không có quy định và
bắt buộc đúng cách, con bạn có thể
có các hành vi gây hại như hút thuốc,
hay uống nhiều rượu.

Có thể cải thiện kết quả sức khỏe với
việc tập trung rèn luyện tính kỷ luật
Con bạn có một thay đổi nhỏ trên gen
COMT có thể làm thay đổi sự cân
bằng của các chất hóa học trong não
theo cách cần thêm hỗ trợ để phát
triển các đặc điểm kỷ luật. Cải thiện
các đặc điểm kỷ luật có thể giúp cải
thiện sức khỏe của trẻ.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Có đôi chút thử thách cho con bạn trong tính kỷ luật. Con bạn có thể khó kiểm soát hành vi của trẻ.
Hơn nữa, trẻ có thể không có tính kỷ luật như những trẻ khác. Bạn có thể cần phải chú ý để kiểm soát
các hành vi tiêu cực của trẻ, như cất các đồ ăn vặt nếu trẻ ăn quá nhiều. Bạn cũng có thể cần tham
gia cùng trẻ để phát triển các kế hoạch mỗi ngày hay mỗi tuần và đảm bảo trẻ sẽ tuân theo các kế
hoạch này. 

Có thể khó xây dựng những thói quen tốt cho sức khỏe do khả năng tự kiểm soát
thấp

Gen KATNAL2 có thể đóng vai trò trong việc hình thành tính cách của trẻ. Nó liên quan đến đặc
tính kỷ luật, được xem như "la bàn đạo đức bên trong mỗi con người". Tính kỷ luật cao liên quan
đến sức khỏe tốt hơn do có khả năng tự kiểm soát tốt hơn. Kiểu gen này của con bạn liên quan
đến khả năng tự kiểm soát thấp. Trong một số báo cáo, các nhà nghiên cứu về khoa học hành vi
đề xuất một cấu trúc mới có thể chỉ ra nhiều dạng khác nhau về chiến lược tự kiểm soát. Họ quan
sát trong nhiều trường hợp chiến lược tự kiểm soát tốt nhất liên quan đến việc cha mẹ thay đổi
tình huống để tạo khuyến khích hoặc gây trở ngại giúp trẻ tự kiểm soát, như là dùng ứng dụng
hạn chế sử dụng điện thoại cho trẻ em hoặc không trữ đồ ăn vặt trong nhà.

Có thể cải thiện kết quả sức khỏe với việc tập trung rèn luyện tính kỷ luật

Con bạn có một thay đổi nhỏ trên gen COMT, một gen giúp cơ thể con bạn phân giải các hợp
chất hóa học trong não như dopamine. Sự thay đổi này có thể dẫn đến nồng độ dopamine
tương đối cao hơn so với trung bình và do đó, làm giảm hành vi có tính kỷ luật. Bạn có thể giúp
con bạn phát triển những hành vi kỷ luật bằng cách lập kế hoạch hàng ngày với trẻ và giúp trẻ
bám sát những kế hoạch đó. Một điều cũng rất quan trọng là để trẻ gần gũi với bạn bè và gia
đình, những người có tính kỷ luật tốt, như một cách để khuyến khích trẻ. Các nhà khoa học chỉ ra
rằng những hành vi kỷ luật, như kiểm soát sự xốc nổi, có thể giúp con bạn cải thiện kết quả sức
khỏe.
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KATNAL2
Kết quả: TC  
(bất lợi)

1 trên 5
người mang biến

thể bất lợi

COMT
Kết quả: AG  
(bình thường)

1 trên 4
người mang biến
thể bình thường

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 19 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Tính kỷ luật
của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Tính kỷ luật của con bạn : KHÁ CAO

Gen KATNAL2 giúp cho hoạt động ATPase phân giải các vi ống. Hoạt động này có thể
thúc đẩy nhanh quá trình tái tổ chức các mảng vi ống của tế bào. Các biến thể của
gen này liên quan đến đặc điểm tính cách. Ngoài ra, biến thể de novo mất chức năng
(LoF) của gen KATNAL2 được xác định ở các đối tượng tự kỷ ở mỗi dòng họ riêng biệt.
Phân tích các biến thể hiếm có mã hóa trong 3,871 ca ASD và 9,937 ca đối chứng là họ
bên cha hoặc có tổ tiên chung từ tổ chức ASC (Autism Sequencing Consortium) cho
thấy gen này có 99% khả năng trở thành gen tự kỷ.

Trẻ mang biến thể TC có thể khó xây dựng những thói quen tốt cho sức khỏe.

Ảnh hưởng tới Tính kỷ luật của con bạn : KHÁ CAO

Trong não bộ, COMT phân giải các chất truyền tín hiệu hóa học (chất dẫn truyền thần
kinh) như dopamine, epinephrine và norepinephrine và duy trì nồng độ thích hợp các
chất dẫn truyền thần kinh này trong mô não. Các chất hóa học này phát tín hiệu giữa
các tế bào thần kinh. COMT có vai trò rất quan trọng trong một khu vực ở phía trước
của bộ não được gọi là vùng vỏ não trước trán, nơi sắp xếp và điều phối thông tin tiếp
nhận được từ các khu vực khác của não. Nghiên cứu cho thấy lượng enzyme COMT có
mối liên hệ chặt chẽ với lượng dopamine trong não.

Những người có biến thể AG có thể cải thiện kết quả sức khỏe với việc tập trung rèn
luyện tính kỷ luật.
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KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CĂNG THẲNG LÀ GÌ?

Căng thẳng có rất nhiều trong xã hội hiện nay. Cách một đứa trẻ phản ứng với căng thẳng có ảnh hưởng
lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng. Căng thẳng thường là yếu tố khởi đầu của khủng hoảng.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người được thiết lập về mặt di truyền để chịu những tác động căng
thẳng nhiều hơn. Khi con bạn trải nghiệm hoặc tiếp xúc với một kích thích xã hội bên ngoài, thông tin đó
được xử lý bởi bộ não của trẻ. 

Các tế bào thần kinh trong não giao tiếp với nhau và báo hiệu cho các tế bào khác để đáp ứng với kích
thích. Tùy thuộc vào loại kích thích bên ngoài, trẻ có thể phản ứng vui, giận, buồn hoặc nhiều cảm xúc khác.
Các gen của con bạn ảnh hưởng đến cách não bộ nhận thức, xử lý và truyền thông tin đó. 

Các nghiên cứu phân loại các biến thể có liên quan đến khả năng xử lý căng thẳng bao gồm các biến thể
"Chiến binh" và "Lo lắng".

Chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu mức độ mà gen kiểm soát hành vi của mình, các yếu tố ngoại
cảnh và môi trường cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, trẻ em học hỏi rất nhiều từ môi trường xung
quanh. Những người chăm sóc thường là những giáo viên đầu tiên, và vì vậy, trong những năm đầu đời, hành
động của giáo viên có thể ảnh hưởng lớn đến hành vi của trẻ.
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Các biến thể Lo lắng phá vỡ catecholamine chậm
hơn, trong khi các biến thể Chiến binh phân giải các
chất dẫn truyền thần kinh này nhanh hơn. Những
người có biến thể Lo lắng có xu hướng thể hiện tốt ở
trường và trong công việc, nhưng họ lo lắng. Trong
các tình huống ít căng thẳng, các biến thể này có
thể tạo lợi thế. Hàm lượng cao của catecholamine
cho phép tập trung và nhớ tốt hơn. Trẻ em với các
biến thể Lo lắng thường đạt điểm cao hơn trong
các bài kiểm tra IQ. Tuy nhiên, khi chịu áp lực, trẻ
không phá vỡ các hoóc môn gây căng thẳng này
một cách nhanh chóng và trẻ có thể trở nên quá
tải. Các tác nhân gây căng thẳng trong thời gian
dài có tác động lớn đến sức khỏe tinh thần và thể
chất của những trẻ này.

Các biến thể Chiến binh mã hóa cho sự phân giải
các catecholamine nhanh hơn. Chiến binh có xu
hướng làm tốt hơn khi chịu áp lực. Căng thẳng làm
tăng mức catecholamine, giúp cải thiện sự tập
trung, nhưng trẻ mang biến thể chiến binh có thể
nhanh chóng phá vỡ chúng và trở lại trạng thái kích
hoạt thấp. Trẻ nhận được lợi ích của sự căng thẳng
mà không tồn tại catecholamine trong thời gian dài
để kéo dài căng thẳng. Các chiến binh có thể loại
bỏ các căng thẳng nhanh hơn.
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TÓM TẮT
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
4

Biểu đồ so sánh chỉ số Khả năng kiểm soát căng thẳng của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

Hồ sơ gen của con bạn chỉ ra rằng trẻ
gặp khó khăn trong việc kiểm soát
căng thẳng.
Đối với trẻ kiểm soát tốt căng thẳng
thì khả năng phân giải catecholamine
(hoóc môn căng thẳng) rất tốt. Con
bạn không có khả năng bẩm sinh này.

Nhóm 40% cuối dân số Châu Á.
Khi gặp áp lực, con bạn không thể
phân giải nhanh chóng các hoóc môn
gây căng thẳng và những hoóc môn
này sẽ bị tích lũy trong cơ thể trẻ có
thể khiến trẻ bị quá tải.

Giảm hoạt động phân giải hoóc môn
căng thẳng
Con bạn mang các biến thể bất lợi
liên quan đến giảm khả năng đào thải
catecholamine, khiến trẻ kiểm soát
căng thẳng kém hiệu quả.
Catecholamine là hoóc môn do tuyến
thượng thận tiết vào máu khi chúng ta
bị căng thẳng về thể chất hoặc tinh
thần.

Dễ bị tổn thương bởi tác động của
căng thẳng do gen "giảm căng
thẳng" bị khiếm khuyết
Gen NPY có thể ảnh hưởng đến cách
con bạn đối phó với các sự kiện căng
thẳng. Do kiểu gen, trẻ có thể cảm
thấy lo lắng liên tục và bị các vấn đề
sức khỏe liên quan đến căng thẳng.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Con bạn gặp một chút thử thách trong việc kiểm soát căng thẳng. Các biến thể bất lợi trong hệ gen
của trẻ làm con bạn khó phân giải các hoóc môn căng thẳng. Bên cạnh đó, trẻ cũng dễ chịu các ảnh
hưởng tiêu cực từ căng thẳng hơn. Là phụ huynh, bạn nên dạy con bạn giữ bình tĩnh bằng cách hít thở
sâu. Bạn cũng có thể hướng dẫn trẻ xác định và phân loại các kiểu căng thẳng (ví dụ: bồn chồn, tim
đập mạnh) rồi áp dụng những cách giải tỏa như nghe nhạc nhẹ khi phải đối mặt với áp lực.  

Giảm hoạt động phân giải hoóc môn căng thẳng

Căng thẳng làm tăng lượng cortisol và adrenaline, từ đó gây ra thở gấp, hiện tượng liên quan
đến phản ứng "chiến hay chạy". Bạn nên dạy con bạn bình tĩnh khi đối mặt với những tình huống
khó khăn. Tập hít thở chậm, sâu, điều này sẽ làm chậm quá trình tiết hoóc môn gây căng thẳng
và giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi bước vào tuổi trưởng thành, con bạn có thể rèn luyện để
giúp cơ thể xử lý căng thẳng tốt hơn bằng cách kết hợp các bài tập thở sâu vào thói quen sinh
hoạt hàng ngày.

Dễ bị tổn thương bởi tác động của căng thẳng do gen "giảm căng thẳng" bị
khiếm khuyết

Gen NPY có thể ảnh hưởng đến cách con bạn đối phó với các sự kiện căng thẳng vì nó mã hóa
cho một loại protein làm giảm căng thẳng. Do gen NPY của trẻ, con bạn có thể cảm thấy lo lắng
hơn bình thường do nồng độ neuropeptide thấp. Căng thẳng là một phản ứng bình thường của
cơ thể với nguy hiểm, giống như một chú chó sủa con bạn. Đó là sự chuẩn bị để chiến đấu hoặc
chạy trốn. Đôi khi, phản ứng có thể được phóng đại và gây ra vấn đề, ví dụ như con bạn không
thể ngừng lo lắng về một bài kiểm tra. Trẻ có thể có các triệu chứng cơ thể như lòng bàn tay đổ
mồ hôi hoặc bụng khó chịu, và có nguy cơ cao mắc một số bệnh như trầm cảm. Bạn có thể giúp
trẻ đối phó với căng thẳng bằng cách dạy bé nhận biết và đặt tên cho căng thẳng (ví dụ như
bồn chồn hoặc tim đập thình thịch) hoặc sử dụng các giải pháp phá vỡ căng thẳng (ví dụ như âm
nhạc nhẹ nhàng, chơi với con) trong thời gian căng thẳng.
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MAOA
Kết quả: T  
(bất lợi)

1 trên 8
người mang biến

thể bất lợi

NPY
Kết quả: TC  
(bất lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 19 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Khả năng
kiểm soát căng thẳng của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Khả năng kiểm soát căng thẳng của con bạn : CAO

MAOA còn được biết đến là "gen chiến binh" vì nó có liên hệ với sự nóng tính trong một
vài nghiên cứu. Gen này phân giải serotonin, epinephrine, norepinephrine và
dopamine trong não bộ. Gen MAOA có liên quan đến nhiều khía cạnh tâm lý, bao gồm
lo lắng xã hội, trầm cảm, lạm dụng chất kích thích, rối loạn giảm chú ý cùng các vấn
đề tâm lý khác. Một số biến thể của gen này có mối liên hệ với mức độ nóng tính và
bạo lực cao hơn khi so sánh với nhóm người không mang đột biến.

Trẻ mang biến thể T có liên quan đến việc giảm hoạt động phân giải các hoóc môn
gây căng thẳng.

Ảnh hưởng tới Khả năng kiểm soát căng thẳng của con bạn : KHÁ CAO

NPY điều hòa khả năng cơ thể đáp ứng với căng thẳng cũng như tinh thần trách
nhiệm. Mức độ NPY cao quy định khả năng phục hồi chống lại các rối loạn căng thẳng
sau sang chấn. NPY, cùng thụ thể của mình trong hệ thống limbic và vùng thân não, có
vai trò quan trọng trong việc điều hòa các phản ứng sinh lý, hành vi đối với các rối loạn
căng thẳng sau sang chấn như áp lực, nỗi lo, sợ hãi, khả năng tiếp thu và ghi nhớ, tính
kỷ luật và hoạt động của hệ thần kinh giao cảm.

Trẻ mang biến thể TC dễ bị tổn thương do tác động của căng thẳng.
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Phân tích  
29 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



SỨC MẠNH LÀ GÌ?

Khả năng sức mạnh là sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh trong các hoạt động có cường độ cao. Những
người có khả năng sức mạnh tốt không chỉ tạo lực nhanh mà còn mạnh mẽ.

Nhằm xác định khả năng sức mạnh của trẻ, chúng tôi phân tích 29 gen để hiểu cơ bắp của trẻ tạo ra lực như
thế nào trong các chuyển động nhanh và mạnh. Chúng tôi cũng phân tích các thông tin di truyền của trẻ,
để xác định các mạch máu của trẻ sử dụng oxy như thế nào trong các hoạt động cần sức mạnh.
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TÓM TẮT
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
7.5

Biểu đồ so sánh chỉ số Sức mạnh của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?

SỨC MẠNH 109

Thấp Cao

Trung bình

31% cao hơn mức trung bình.
Hiệu suất sức mạnh của con bạn cao
hơn những đứa trẻ khác.

Nhóm 18% đầu dân số Châu Á.
Con bạn có thể xuất sắc trong các
hoạt động tốc độ và sức mạnh.

Có khả năng là một vận động viên
chạy nước rút rất tốt ở trường nhờ
vào biến thể "gen tốc độ" Châu Phi
Biến thể của "gen chạy nước rút Châu
Phi" thường được tìm thấy ở những vận
động viên Châu Phi ưu tú trong chạy
cự ly ngắn. Những người mang biến
thể này có cơ bắp về sức mạnh vượt
trội hơn và thể hiện tốt hơn trong các
môn thể thao đòi hỏi tốc độ.

Có thể giảm mệt mỏi nhanh chóng khi
tập luyện nhờ quá trình trao đổi chất
được tăng cường
Con bạn mang các biến thể có lợi ở
gen AGTR2 giúp trẻ điều hòa sự cân
bằng glucose hiệu quả trong khi tập
luyện. Kết quả là trẻ có thể giảm mệt
mỏi nhanh chóng khi tập luyện.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Phân tích của chúng tôi cho thấy con bạn có sức mạnh cao hơn trung bình. Trẻ có khả năng là một vận
động viên chạy nước rút rất tốt ở trường nhờ "gen chạy nước rút" Châu Phi. Trẻ có thể có cơ bắp sức
mạnh vượt trội và thể hiện tốt hơn ở các môn thể thao sức mạnh. Ngoài ra, trẻ cũng có khả năng giảm
mỏi cơ nhanh chóng nhờ tăng cường quá trình trao đổi chất. Tùy vào độ tuổi của con bạn, trẻ nên thực
hiện các bài tập cross-fit cường độ thấp để phát huy tiềm năng bẩm sinh này và cải thiện sức khỏe
tim phổi. Bạn có thể cân nhắc để khuyến khích trẻ thử chơi các môn thể thao sức mạnh. 

Có khả năng là một vận động viên chạy nước rút rất tốt ở trường nhờ vào biến thể
"gen tốc độ" Châu Phi

Tập thể dục và thể thao là một phần quan trọng của thời thơ ấu. Những bài học rút ra từ các
môn thể thao đồng đội và cá nhân có thể áp dụng suốt cuộc đời. Trẻ nên xây dựng và giữ thói
quen tập thể dục thường xuyên cho đến khi trưởng thành. Vì con bạn mang biến thể "gen tốc
độ", bạn có thể cân nhắc cho trẻ tham gia các môn thể thao đòi hỏi tốc độ và sức mạnh. Cho dù
trẻ có tài năng bẩm sinh, điều đó không có nghĩa con bạn sẽ chiến thắng mọi cuộc thi cự ly ngắn
mà trẻ tham gia. Thành tích, huy chương và giải thưởng đều có thể đạt được, nhưng phải cần rất
nhiều nỗ lực, kỷ luật và hy sinh.

Có thể giảm mệt mỏi nhanh chóng khi tập luyện nhờ quá trình trao đổi chất được
tăng cường

Mệt mỏi là cảm giác mệt nhọc, kiệt sức, hoặc thiếu năng lượng. Trong phần lớn các trường hợp,
mệt mỏi có liên quan đến quá trình chuyển hóa ở cơ. Đối với con bạn, luyện tập thể chất có thể
giúp thúc đẩy các quá trình chuyển hóa này. Tùy thuộc vào độ tuổi của con bạn, bạn có thể cân
nhắc khuyến khích trẻ thực hiện các bài tập crossfit với cường độ nhẹ, gồm cả luyện tập sức bền
và sức mạnh. Ngoài tác dụng giảm mệt mỏi, sự chuyển động của các khớp trong các bài tập
crossfit có thể giúp trẻ tăng sức chịu đựng, cũng như cải thiện sức khỏe tim phổi của trẻ.

SỨC MẠNH 110

www.genetica.asia cs@genetica.asia Hotline: 1900 599 927



ACTN3
Kết quả: CC  
(có lợi)

1 trên 4
người mang biến

thể có lợi

AGTR2
Kết quả: AC  
(có lợi)

1 trên 5
người mang biến

thể có lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 29 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Sức mạnh
của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Sức mạnh của con bạn : CAO

ACTN3 được biết đến là "gen tốc độ" và chỉ được biểu hiện ở các sợi cơ loại II. Con
người có hai loại sợi cơ: cơ co chậm (loại I) và cơ co nhanh (loại II). Cơ co chậm giúp
kích hoạt sức bền vận động như chạy đường dài, trong khi cơ co nhanh làm mỏi cơ
nhanh hơn nhưng được sử dụng cho các chuyển động sức mạnh đột phá như chạy
nước rút. Người mang kiểu gen TT bị thiếu protein alpha-actinin-3, liên quan đến tỷ lệ
cơ co nhanh thấp hơn, nhưng không gây bệnh. ACTN3 liên quan đến các loại kiểu hình
tốc độ và sức mạnh. Kiểu gen TT thường được tìm thấy ở các vận động viên siêu sức
bền. Các vận động viên chạy nước rút ưu tú có tần số xuất hiện của alen C cao hơn
đáng kể.

Trẻ mang biến thể CC có khả năng là một vận động viên chạy nước rút tốt ở trường
nhờ biến thể "gen tốc độ" của người Châu Phi.

Ảnh hưởng tới Sức mạnh của con bạn : KHÁ CAO

AGTR2 là một thụ thể của angiotensin II, hoóc môn điều hòa chính của quá trình tiết
aldosterone (thuộc họ steroid). Hoóc môn này giúp kiểm soát huyết áp và thể tích
máu trong hệ thống tim mạch và hoạt động với hai loại thụ thể AT1 và AT2. AGTR2
giúp điều hòa hệ thống thần kinh trung ương và các chức năng tim mạch nhờ hệ
thống renin-angiotensin (hệ thống các hoóc môn làm nhiệm vụ điều hoà cân bằng
huyết áp). Các biến thể của gen AGTR2 có liên quan đến thành phần sợi cơ, tình trạng
vận động và hiệu suất hô hấp hiếu khí.

Trẻ mang biến thể AC có thể giảm mệt mỏi nhanh chóng khi luyện tập.
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2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



NHU CẦU VITAMIN B6 LÀ GÌ?

Vitamin B6 là một loại vitamin có mặt tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm. Cơ thể cần vitamin B6 cho hơn
100 phản ứng enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa. Vitamin B6 cũng liên quan đến sự phát triển não
bộ trong thời kỳ mang thai và trẻ nhỏ, cũng như chức năng miễn dịch.
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Vitamin B6 được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại
thực phẩm và được thêm vào các loại thực phẩm
khác. Bạn có thể nhận được lượng vitamin B6 được
khuyến nghị bằng cách ăn nhiều loại thực phẩm,
bao gồm:

Thịt gia cầm, cá và nội tạng, tất cả đều giàu
Vitamin B6.
Khoai tây và các loại củ có tinh bột khác, hoặc
trái cây (trừ cam quýt), là những nguồn cung cấp
vitamin B6.

 

Những người không có đủ vitamin B6 có thể có một
loạt các triệu chứng, bao gồm thiếu máu, nổi mẩn
ngứa, bong vảy trên môi, nứt ở khóe miệng và lưỡi bị
sưng. Các triệu chứng khác của mức vitamin B6 rất
thấp bao gồm trầm cảm, nhầm lẫn và hệ thống
miễn dịch yếu. Trẻ sơ sinh không nhận đủ vitamin B6
có thể trở nên cáu kỉnh hoặc phát triển thính giác
cực kỳ nhạy cảm, hoặc co giật.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam khuyến nghị:  

Hàm lượng khuyến nghị hàng ngày (mg/ngày)

TUỔI NAM NỮ

1-2 0.5 mg 0.5 mg

3-5 0.5 mg 0.5 mg

6-7 0.8 mg 0.8 mg

8-9 1.0 mg 1.0 mg

10-11 1.0 mg 1.0 mg

12-14 1.2 mg 1.1 mg

15-19 1.3 mg 1.2 mg

20-29 1.3 mg 1.3 mg

30-49 1.3 mg 1.3 mg

50-69 1.7 mg 1.5 mg

>70 1.7 mg 1.5 mg

Phụ nữ mang thai 1.9 mg

Phụ nữ đang  
cho con bú

2.0 mg
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TRẺ
6.5

Biểu đồ so sánh chỉ số Nhu cầu Vitamin B6 của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

52% cao hơn mức trung bình.
Con bạn có thể chuyển đổi vitamin B6
từ nguồn thực phẩm kém hiệu quả.

Nhóm 35% đầu dân số Châu Á.
Con bạn cần bổ sung thêm vitamin B6
cho sự phát triển hệ thần kinh và hệ
miễn dịch của trẻ.

Nếu không có đủ vitamin B6, con bạn
có thể gặp các biến chứng khi trưởng
thành do khả năng miễn dịch bị suy
yếu
Con bạn mang các biến thể bất lợi có
liên quan đến nồng độ vitamin B6
thấp, điều đó làm giảm khả năng miễn
dịch của trẻ và gây ra các biến chứng
khi trưởng thành.

Nguy cơ thiếu hụt vitamin B6 ở mức
độ nhẹ, hệ quả có thể là phát ban da,
nứt nẻ và lở môi
Kết quả giải mã gen cho thấy trẻ có
nguy cơ thiếu hụt vitamin B6. Tuy
nhiên, một chế độ ăn uống hợp lý có
thể giúp trẻ tránh được hậu quả này.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Kết quả gen cho thấy nhu cầu vitamin B6 của con bạn tương đối cao hơn những người khác. Con bạn
mang các biến thể bất lợi liên quan đến thiếu hụt vitamin B6, từ đó có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và
các hiệu ứng khác như gây tấy đỏ da và nứt môi. Để tránh các hệ quả này, bạn nên cung cấp cho trẻ
đủ vitamin B6 từ các nguồn thực phẩm như đậu gà và cá hồi. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia
dinh dưỡng trước khi sử dụng thêm thực phẩm bổ sung vì quá liều vitamin B6 có thể dẫn đến bệnh
ataxia (gián đoạn khả năng phối hợp vận động). 

Nếu không có đủ vitamin B6, con bạn có thể gặp các biến chứng khi trưởng thành
do khả năng miễn dịch bị suy yếu

Hồ sơ gen của con bạn cho thấy trẻ có thể cần nhiều vitamin B6 hơn mức trung bình. Con bạn có
thể có nhu cầu vitamin B6 hàng ngày nhiều hơn mức khuyến nghị: 0,5 mg (với trẻ từ 1-2 tuổi), 1,0
mg (với trẻ 10 tuổi) và 1,3 mg (với trẻ từ 15-19 tuổi). Con bạn cần ăn các loại thực phẩm giàu
vitamin B6 như đậu gà, thịt bò, gan, cá ngừ, cá hồi, khoai tây và các loại rau củ giàu tinh bột
khác. Một bữa trưa có 100 gam cá ngừ (chứa 0,9 mg vitamin B6) hoặc 1 cup đậu gà (1,1 mg vitamin
B6) sẽ cung cấp cho con bạn đủ vitamin B6 trong ngày.

Nguy cơ thiếu hụt vitamin B6 ở mức độ nhẹ, hệ quả có thể là phát ban da, nứt nẻ
và lở môi

Vitamin B6, còn gọi là pyridoxine, là một chất dinh dưỡng mà cơ thể sử dụng để tạo ra các tế bào
bạch cầu, hồng cầu và chất dẫn truyền thần kinh. Vitamin B6 quan trọng trong việc chuyển đổi
một số axit amin, chất bột đường và chất béo thành năng lượng. Vì vậy, thiếu hụt vitamin này có
thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ. Vitamin B6 có mặt trong nhiều
nguồn thực phẩm, ví dụ như ngũ cốc củng cố, đậu gà và cá hồi. Hiếm khi cơ thể bị dư thừa
vitamin B6 nếu chỉ tiêu thụ thực phẩm. Tuy nhiên, sử dụng thực phẩm bổ sung kéo dài và quá mức
có thể sẽ gây quá liều. Thừa vitamin B6 có thể dẫn đến mất điều hòa vận động, trạng thái mà
một người gặp khó khăn trong việc điều phối các cử động, làm cho họ trông giống như đang say
mặc dù họ tỉnh táo.
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MTHFR
Kết quả: TT  
(bất lợi)

1 trên 5
người mang biến

thể bất lợi

MTRR
Kết quả: AA  
(bất lợi)

1 trên 6
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 11 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Nhu cầu
Vitamin B6 của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Nhu cầu Vitamin B6 của con bạn : CAO

Methylenetetrahydrofolate reductase, hay gọi tắt là MTHFR, là một enzyme liên quan
đến chuyển hóa vitamin B9 (cũng gọi là folate, axit folic). Axit folic trong thực phẩm khi
được nạp vào cơ thể, cần được chuyển hóa thành dạng hoạt động (một phiên bản
khác của chính nó) để cho các tế bào sử dụng. MTHFR cho phép chúng ta chuyển đổi
axit folic từ bữa ăn thành dạng hoạt động sinh học (được gọi là methylfolate).

Trẻ mang biến thể TT cần nhiều vitamin B6 hơn những người khác.

Ảnh hưởng tới Nhu cầu Vitamin B6 của con bạn : TRUNG BÌNH

MTRR là một enzyme chủ yếu hoạt động trong việc tái tạo vitamin B6 (cob (I) alamin).
Enzyme này cần thiết cho hoạt động riêng của một enzyme khác gọi là enzyme tổng
hợp methionine (methionine synthase) cần thiết cho quá trình tổng hợp protein. Khi
enzyme MTRR bị lỗi, nó gây ra sự tích tụ homocysteine (homocysteine niệu) trong máu,
làm tăng nguy cơ phát triển sớm xơ vữa động mạch và cục máu đông.

Trẻ mang biến thể AA có nguy cơ thiếu hụt vitamin B6 ở mức độ nhẹ.
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2 kết quả 
chi tiết  
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NHU CẦU KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU LÀ GÌ?

Trong cơ thể, tất cả các chức năng sinh học được thực hiện bởi các protein, được tạo ra bởi gen của chúng
ta. Tuy nhiên, một số protein có thể cần sự có mặt của khoáng chất để thực hiện công việc. Một số khoáng
chất có thể cung cấp tín hiệu cho protein để bắt đầu hoặc ngừng hoạt động, giống như đèn đường; các
khoáng chất khác có thể hoạt động như một chìa khóa giúp mở khóa để protein hoạt động. Khoáng chất
thường chỉ cần với một lượng nhỏ, nhưng hàm lượng chính xác khác nhau giữa các loại khoáng chất và tuổi
tác của chúng ta. Quá nhiều hoặc quá ít khoáng chất nhất định có thể dẫn đến các biến chứng khác.

KHOÁNG CHẤT CHỨC NĂNG NGUỒN THỰC PHẨM NHU CẦU HÀNG NGÀY

Canxi
Giúp xương và răng khỏe
mạnh

Thực phẩm từ sữa như sữa, phô
mai, sữa chua. Dầu cá và rau có
màu xanh đậm

1,000 mg

Mangan
Hỗ trợ phân cắt bột đường
và các phân tử khác trong
cơ thể

Ngũ cốc nguyên cám, trái cây,
rau xanh, trà

2 mg

Phốt pho Tạo và lưu trữ năng lượng
Thịt, gia cầm, cá, sữa và các sản
phẩm sữa, trứng, đậu, và hạt

1,000 mg

Kali
Giúp cơ và hệ thần kinh
khỏe mạnh

Chuối, đậu, đậu lăng, bông cải
xanh, rau bi na, cà chua

3,500 mg

Sắt

Giúp hồng cầu vận chuyển
oxy, làm liền vết thương, hệ
miễn dịch, tăng trưởng và
phát triển

Đậu, rau lá xanh đậm, thịt gia
cầm, thịt, nho khô, mận sấy khô,
hải sản và ngũ cốc nguyên cám

18 mg

Kẽm
Giúp tăng trưởng, bảo vệ
chống lại nhiễm trùng và
tiêu chảy

Thịt (bò, heo, đùi gà), hạt và đậu
(điều, hạnh nhân, đậu phộng),
cây họ đậu, hải sản, chocolate
đen

15 mg

NHU CẦU KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU 159

Khoáng chất là các nguyên tố hóa học tự nhiên. Có
nhiều loại khoáng chất khác nhau; một số khoáng
chất là những thành phần thiết yếu trong chế độ
dinh dưỡng của chúng ta, chẳng hạn như canxi, sắt,
kẽm và nhiều loại khác. Những khoáng chất có
trong chế độ dinh dưỡng giúp bảo vệ cơ thể chống
lại bệnh tật, nhiễm trùng, và giúp cơ thể tăng
trưởng và phát triển. Chúng ta có thể nhận được
các khoáng chất này từ các nguồn thực phẩm, đặc
biệt là rau quả.
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TRẺ
6.5

Biểu đồ so sánh chỉ số Nhu cầu Khoáng chất thiết yếu của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?

NHU CẦU KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU 160

Thấp Cao

Trung bình

16% cao hơn mức trung bình.
Nhu cầu khoáng chất tương đối cao
có nghĩa là con bạn có thể cần bổ
sung thêm khoáng chất thiết yếu cho
sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Nhóm 42% đầu dân số Châu Á.
Bạn cần đa dạng thực phẩm cho trẻ.
Với một chế độ ăn cân bằng, con bạn
có khả năng hấp thu các khoáng chất
thiết yếu một cách tự nhiên cho sự
tăng trưởng và phát triển.

Giảm nồng độ hemoglobin có khả
năng do giảm nồng độ chất sắt
Khi phân tích các gen điều hòa cân
bằng chất sắt trong cơ thể, chúng tôi
phát hiện con bạn mang một biến thể
nguy cơ làm giảm khả năng hấp thụ
sắt trong cơ thể trẻ.

Lượng sắt trong máu thấp có thể
khiến cơ thể suy nhược và mệt mỏi
Phiên bản gen SLC17A1 của con bạn
liên quan tới nồng độ thấp của ferritin
- protein lưu trữ sắt. Điều này có nghĩa
con bạn sẽ cần nhiều sắt hơn để tránh
mệt mỏi và suy nhược.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Nhu cầu khoáng chất của con bạn tương đối cao hơn mức trung bình. Kiểu gen của con bạn chứa biến
thể nguy cơ làm giảm khả năng hấp thụ sắt. Bên cạnh đó, cơ thể con bạn không thể dự trữ sắt hiệu
quả, khiến trẻ dễ đuối sức và mệt mỏi. Do đó, bạn nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm như cá, đậu và
rau bina, đây là những nguồn thực phẩm cung cấp sắt dồi dào cho bữa ăn của trẻ. Tham khảo lời
khuyên của bác sĩ nhi nếu con bạn có bất kỳ triệu chứng thiếu sắt nào.  

Giảm nồng độ hemoglobin có khả năng do giảm nồng độ chất sắt

Khi nồng độ sắt trong máu thấp, cơ thể chúng ta tự kích hoạt một cơ chế sinh học cho phép sắt
từ thực phẩm được hấp thụ qua ruột và vận chuyển vào máu. Sắt là thành phần quan trọng của
protein hemoglobin, phân tử trong tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy. Vì khả năng
hấp thụ sắt của trẻ kém hiệu quả, bạn nên chú ý đến các dấu hiệu và triệu chứng thiếu sắt như
thở nhanh bất thường, tay và chân lạnh. Lưu ý rằng thiếu sắt ở trẻ em có thể ngăn ngừa. Để giữ
cho sự tăng trưởng và phát triển của con bạn đi đúng hướng, bạn nên bổ sung cho trẻ các loại
thực phẩm giàu chất sắt như cá, đậu và rau bina trong các bữa ăn và trao đổi với bác sĩ chuyên
khoa về nhu cầu sàng lọc thiếu sắt và bổ sung sắt.

Lượng sắt trong máu thấp có thể khiến cơ thể suy nhược và mệt mỏi

Ferritin là protein lưu trữ sắt trong tế bào của trẻ. Nồng độ ferritin thấp có nghĩa con bạn đã hoặc
có thể sẽ thiếu sắt. Thiếu sắt dẫn đến cơ thể không thể tạo đủ các tế bào hồng cầu. Thiếu hụt
sắt có thể khiến trẻ cảm thấy suy nhược và mệt mỏi. Bạn cần đảm bảo rằng trẻ nhận được đủ
lượng sắt từ thực phẩm (10 mg cho trẻ dưới 14 tuổi và 11 mg - 15 mg cho trẻ trên 14 tuổi). Xin lưu ý
rằng 1 cup đậu trắng đóng hộp cung cấp cho con bạn 8 mg sắt và ½ cup rau bina luộc, để ráo
nước cung cấp 3 mg sắt.
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TMPRSS6
Kết quả: AG  
(nguy cơ)

1 trên 6
người mang biến

thể nguy cơ

SLC17A1
Kết quả: CC  
(bất lợi)

1 trên 10
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 12 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Nhu cầu
Khoáng chất thiết yếu của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Nhu cầu Khoáng chất thiết yếu của con bạn : TRUNG BÌNH

Gen TMPRSS6 cung cấp thông tin di truyền mã hóa một loại protein gọi là matriptase-
2. Protein này là một phần của con đường dẫn truyền tín hiệu kiểm soát nồng độ của
một protein khác gọi là hepcidin. Hepcidin có vai trò điều hòa cân bằng chất sắt
trong cơ thể. Khi nồng độ sắt trong máu thấp, con đường tín hiệu này giảm sản sinh
hepcidin, cho phép sắt từ thực phẩm được hấp thụ qua ruột non và vận chuyển ra
khỏi nơi dự trữ (cụ thể ở gan và lá lách) vào máu. Sắt là thành phần quan trọng của
protein hemoglobin, phân tử trong tế bào hồng cầu có chức năng vận chuyển oxy.

Trẻ mang biến thể AG có nồng độ hemoglobin thấp.

Ảnh hưởng tới Nhu cầu Khoáng chất thiết yếu của con bạn : TRUNG BÌNH

Gen SLC17A1 (Solute carrier family 17 member 1) mã hóa cho một protein vận chuyển
glucose và các loại đường khác, muối mật và axit hữu cơ, ion kim loại và các hợp chất
amin. Điều này làm tăng nguy cơ bệnh Gout. Chức năng của gen này rất quan trọng
đối với việc tái hấp thu phosphat của thận. Ngoài ra, nó còn tham gia quá trình vận
chuyển tích cực phosphat vào các tế bào thông qua kênh Na (+) trong màng viền bàn
chải thận.

Trẻ mang biến thể CC có thể bị suy nhược và mệt mỏi do nồng độ sắt trong máu thấp.
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Phân tích  
14 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



CHUYỂN HÓA CHẤT ĐẠM LÀ GÌ?

Protein rất quan trọng trong sự hình thành và hoạt động của các tế bào trong cơ thể. Protein đóng vai trò
làm chất xúc tác (enzyme), có trong màng tế bào, là chất vận chuyển và là hoóc môn trong cơ thể. Các
thành phần cấu tạo axit amin của chúng đóng vai trò là tiền chất của axit nucleic, hoóc môn, vitamin, và
các phân tử quan trọng khác. Protein tạo nên tóc, da và móng. Protein cũng thực hiện các chức năng sinh
học trong tế bào, như tạo nên thành tế bào, vận chuyển chất dinh dưỡng đi đến nơi chúng được sử dụng, và
trực tiếp tham gia vào các phản ứng sinh học cần cho sự tồn tại của con người.

Protein được tạo thành từ các đơn vị cấu thành nhỏ hơn gọi là axit amin, chúng tương đương với những đơn
vị Lego đơn lẻ để ghép lại với nhau tạo thành một mảng lớn hơn. Một số axit amin này được tạo ra trong cơ
thể, trong khi một số khác phải được hấp thụ nhờ thức ăn; đó là lý do quan trọng tại sao chúng ta cần có
một khẩu phần ăn chứa protein.
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Protein là một trong những nguồn năng lượng chính.
Protein giúp kiểm soát cân nặng, nhưng không phải
tất cả các loại protein đều giống nhau. Tốc độ
chuyển hóa protein ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu
protein trong cơ thể để tạo năng lượng. Protein
cũng rất quan trọng cho việc xây dựng và duy trì hệ
cơ, xương khỏe mạnh. Các sản phẩm từ động vật,
như thịt, cá, trứng, là những nguồn giàu protein.
Cũng có những nguồn protein từ thực vật như rau
củ, đậu… nhưng hàm lượng protein của chúng sẽ
thấp hơn.
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TÓM TẮT
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
4

Biểu đồ so sánh chỉ số Chuyển hóa chất đạm của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

24% thấp hơn mức trung bình.
Khả năng chuyển hóa đạm thấp được
xem là bất lợi cho hệ tiêu hóa của con
bạn.

Nhóm 40% cuối dân số Châu Á.
Dạ dày và ruột non của con bạn sẽ
phải làm việc nhiều hơn để phân giải
và hấp thụ đạm.

Có nguy cơ thiếu hụt 3-Ketothiolase
Con bạn mang các biến thể bất lợi
liên quan đến thiếu hụt 3-ketothiolase,
khi đó cơ thể không thể xử lý tốt chất
béo bão hòa trong các sản phẩm làm
từ động vật. Những biến thể này có
thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt các
loại vitamin B.

Dễ mắc các bệnh và hội chứng
chuyển hóa khi tiêu thụ thịt đỏ
Con bạn mang các biến thể bất lợi
ngăn cản trẻ tiêu hóa thịt đỏ và thịt
chế biến sẵn một cách hiệu quả. Dư
lượng từ việc tiêu thụ thịt đỏ và thịt
chế biến sẵn có thể dẫn đến các bệnh
chuyển hóa.
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KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Kết quả giải mã gen của con bạn cho thấy khả năng chuyển hóa chất đạm của trẻ tương đối thấp
hơn mức trung bình. Các biến thể nguy cơ trong kiểu gen của con bạn liên quan đến thiếu hụt 3-
ketothiolase, làm tăng độ nhạy cảm với nồng độ vitamin B thấp. Con bạn cũng mang những biến thể
bất lợi gây ra hội chứng chuyển hóa khi ăn thịt đỏ. Do đó, trẻ nên tránh ăn thịt đỏ và thực phẩm chứa
chất béo bão hòa như thức ăn chế biến sẵn. Thay vào đó, con bạn nên nhận đạm từ các loại thịt nạc
như thịt gà và ức gà tây. 

Có nguy cơ thiếu hụt 3-Ketothiolase

Nhiều sản phẩm từ động vật có chứa lượng lớn chất béo bão hòa như thịt bò giàu chất béo, thịt
lợn và thịt cừu. Nói chung, những thực phẩm này làm tăng LDL cholesterol (cholesterol xấu) và
giảm HDL cholesterol (cholesterol tốt). Vì cơ thể trẻ phân giải chất béo không hiệu quả nên những
loại thịt giàu chất béo bão hòa có thể có hại hơn với trẻ. Do đó, bạn nên dạy con tránh các thực
phẩm chế biến sẵn và các loại thịt giàu chất béo bão hòa. Cách tốt nhất là cho con bạn ăn kết
hợp chất đạm từ thịt nạc như ức gà, gà tây hoặc từ cá như cá ngừ, cá hồi.

Dễ mắc các bệnh và hội chứng chuyển hóa khi tiêu thụ thịt đỏ

Hiện nay, các nghiên cứu xem thịt đỏ là một yếu tố rủi ro đối với các hội chứng chuyển hóa như
các bệnh tim mạch. Đặc biệt đối với kiểu gen của con bạn, hóa chất trong thịt đỏ là haem được
phân giải trong ruột và đã được phát hiện là gây hại cho các tế bào. Những hóa chất tương tự
cũng hình thành khi thịt chế biến sẵn được tiêu hóa. Người mang kiểu gen này được khuyến khích
hạn chế tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Nếu con bạn không ăn thịt hoặc các thực phẩm từ
động vật, trẻ cần phải đảm bảo nhận đủ chất đạm, vitamin B12, sắt, kẽm, canxi và axit béo
omega-3 từ các nguồn không phải thịt.
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ACAT1
Kết quả: AG  
(nguy cơ)

1 trên 5
người mang biến

thể nguy cơ

ADIPOQ
Kết quả: GG  
(bất lợi)

1 trên 5
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 14 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới khả năng
Chuyển hóa chất đạm của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất đạm của con bạn : KHÁ CAO

Enzyme ACAT1 phân giải chất đạm và chất béo từ chế độ ăn uống. Nó cũng tham gia
vào việc xử lý ketone - các phân tử được tạo ra khi chất béo bị phân hủy trong cơ thể.
ACAT1 cũng giữ vai trò trong cân bằng cholesterol và các chất béo khác trong cơ thể.
Đột biến trong gen ACAT1 làm giảm hoặc loại bỏ hoạt động của enzyme ACAT1. Sự
mất chức năng của enzyme này ngăn cơ thể xử lý chất đạm và chất béo đúng cách,
dẫn tới các hợp chất liên quan có thể tích tụ tới mức độc hại trong máu. Những chất
này làm máu tăng tính axit (nhiễm toan ceton), có thể làm hỏng các mô và cơ quan
của cơ thể, đặc biệt là trong hệ thống thần kinh.

Trẻ mang biến thể AG có nguy cơ bị thiếu hụt 3-Ketothiolase.

Ảnh hưởng tới khả năng Chuyển hóa chất đạm của con bạn : KHÁ CAO

Adiponectin hay ADIPOQ, một protein được tìm thấy trong mô mỡ. Adiponectin điều
hòa nồng độ đường huyết và liên quan đến quá trình phân giải axit béo. Điều này cho
phép cơ thể nhận được năng lượng trực tiếp từ các nguồn thực phẩm chứa chất béo.
Có những nguồn thực phẩm chứa chất béo tốt như quả bơ, ô liu, cá giàu chất béo và
các loại hạt. Protein này bị suy giảm trong trường hợp chúng ta bị béo phì và tăng lên
trong những điều kiện hạn chế calo (ít calo). Ngoài ra, adiponectin cũng có khả năng
đáp ứng với nồng độ insulin.

Người mang biến thể GG tiêu thụ thịt đỏ sẽ dễ mắc các bệnh chuyển hóa.
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Phân tích  
35 gen  

2 kết quả 
chi tiết  

2 khuyến nghị  
cá nhân



NGUY CƠ TIM MẠCH CHUYỂN HÓA LÀ GÌ?

Sức khỏe tim mạch chuyển hoá liên quan đến cả bệnh tim mạch và chuyển hóa. Các hội chứng tim mạch có
liên quan đến HDL-cholesterol và kháng insulin. Biến thể trong DNA có liên quan đến hội chứng tim mạch;
tuy nhiên, có những yếu tố môi trường khác có thể được kiểm soát để ngăn ngừa hội chứng tim mạch như lối
sống và chế độ dinh dưỡng.

Các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì và những yếu tố khác, bắt đầu từ giai đoạn trẻ
em và thanh thiếu niên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khoẻ tim mạch chuyển hoá cho đến khi trưởng thành.
Do đó, điều quan trọng là đưa ra quyết định thông minh về chế độ dinh dưỡng và lối sống ngay từ khi còn
nhỏ. Giảm natri, chất béo bão hòa, thịt, thức ăn nhanh và nước ngọt có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh
tim mạch. Mặt khác, chế độ ăn giàu chất xơ và vitamin, có trong trái cây và rau quả, giúp ngăn ngừa béo
phì và các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, có vai trò tích cực trong sức khoẻ tim mạch chuyển hoá tổng thể
của chúng ta.
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Bệnh tim mạch là một nhóm các loại bệnh ảnh
hưởng đến hệ tim mạch của chúng ta. Những tình
trạng này bao gồm các vấn đề liên quan đến động
mạch vành, khuyết tật tim, bệnh mạch máu và
những bệnh khác. Rối loạn chuyển hóa đề cập đến
các bệnh do sự gián đoạn, rối loạn hoặc sự cố của
các quá trình trao đổi chất trong cơ thể chúng ta.
Rối loạn chuyển hóa rất đa dạng, bao gồm các rối
loạn ảnh hưởng đến mỡ, huyết áp, cholesterol,
đường huyết, và những rối loạn khác. Hội chứng
chuyển hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu
đường và bệnh tim mạch.

Bởi vì sức khỏe tim mạch chuyển hoá liên quan đến
cả bệnh tim mạch và chuyển hóa, do đó để chẩn
đoán bất kỳ biến chứng nào liên quan đến sức khỏe
tim mạch chuyển hoá nên dựa trên nhiều yếu tố.
Chẩn đoán hội chứng chuyển hóa bao gồm đo
vòng eo, hàm lượng cholesterol và triglycerid, huyết
áp và mức glucose.
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TÓM TẮT
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← Thấp hơn Cao hơn →

TRẺ
9

Biểu đồ so sánh chỉ số Nguy cơ tim mạch chuyển hóa của con bạn với dân số Châu Á

Kết quả có ý nghĩa gì?
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Thấp Cao

Trung bình

55% cao hơn mức trung bình.
Chỉ số về nguy cơ tim mạch chuyển
hóa bao gồm HDL, LDL và triglyceride.
Chỉ số tổng thể của con bạn trên mức
trung bình.

Nhóm 17% đầu dân số Châu Á.
Các thói quen ít vận động như ngồi
xem TV trong nhiều giờ liên tục, ngồi
học ở trường lớp, sử dụng máy tính có
thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch
chuyển hóa của con bạn.

(Khi trưởng thành) Dễ bị xơ cứng động
mạch theo thời gian do nồng độ
triglyceride cao
Chúng tôi phát hiện con bạn mang
một phiên bản của gen FADS1 thường
xuất hiện ở những người có nồng độ
triglyceride cao. Theo thời gian, tình
trạng này có thể làm xơ cứng động
mạch, từ đó tăng nguy cơ đột quỵ và
các bệnh tim mạch.

Thói quen làm giảm chất lượng giấc
ngủ có thể làm tăng nguy cơ đau tim
sau này
Gen quy định chu kỳ thức - ngủ của
con bạn có thể gây ra thói quen làm
giảm chất lượng giấc ngủ. Người
trưởng thành mang biến thể trên gen
này cho thấy nguy cơ đau tim cao
hơn.

www.genetica.asia cs@genetica.asia Hotline: 1900 599 927



KẾT QUẢ & NHỮNG KHUYẾN NGHỊ  
DÀNH RIÊNG CHO CON BẠN

TỔNG KẾT
Kiểu gen của con bạn cho thấy trẻ có điểm số về nguy cơ bệnh tim mạch chuyển hóa cao hơn đáng kể
so với trung bình. Khi trưởng thành, con bạn đối mặt với nguy cơ bị xơ cứng động mạch và đau tim khi
có chất lượng giấc ngủ kém do mang các biến thể bất lợi. Vì vậy, bạn cần nhắc nhở trẻ tránh tăng cân
quá mức và không dùng thức uống có cồn. Bạn cũng nên khuyến khích con bạn có lối sống lành mạnh,
thường xuyên tập thể dục và ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cùng vitamin.  

(Khi trưởng thành) Dễ bị xơ cứng động mạch theo thời gian do nồng độ
triglyceride cao

Con bạn mang một phiên bản của gen FADS1 thường xuất hiện ở những người trưởng thành có
nồng độ triglyceride cao. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ triglyceride cao có mối liên
hệ với các bệnh tim mạch, dù chưa có kết luận chắc chắn đây có phải là nguyên nhân trực tiếp
hay không. Đặc biệt đối với những bệnh liên quan đến tim gây ra do nguồn máu chứa oxy đến tim
bị giảm. Con bạn không cần quá lo lắng về nguy cơ này cho đến khi trưởng thành. Trẻ vẫn nên
biết rằng mình có mang biến thể nguy cơ và vì vậy cần lưu ý hai cách để giảm nồng độ
triglyceride. Cách đầu tiên là cố gắng giảm cân nếu thừa cân và cách thứ hai là hạn chế tiêu thụ
thức uống có cồn.

Thói quen làm giảm chất lượng giấc ngủ có thể làm tăng nguy cơ đau tim sau này

Gen MTNR1B cho phép cơ thể con của bạn phản ứng với melatonin - một loại hormone não điều
chỉnh giấc ngủ và nhiều chức năng khác. Phiên bản gen MTNR1B của con bạn được cho là nguyên
nhân gây ra thói quen làm giảm chất lượng giấc ngủ ở người lớn. Nó cũng gây ra hiện tượng
nhiều chất béo lưu thông trong các mạch máu, làm tăng nguy cơ đau tim. Nguy cơ này có thể
phòng ngừa được bằng cách thay đổi lối sống. Bạn nên giúp trẻ xây dựng một thói quen lành
mạnh: giữ lối sống năng động với các bài tập thường xuyên; ăn thực phẩm ít chất béo như cá
nạc trắng (ví dụ như cá rô phi), sữa tách béo hoặc thịt nạc; ăn nhiều trái cây, rau xanh giàu chất
xơ và vitamin (như rau bina, cải xoăn).
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FADS1
Kết quả: CC  
(bất lợi)

2 trên 7
người mang biến

thể bất lợi

MTNR1B
Kết quả: CG  
(bất lợi)

1 trên 5
người mang biến

thể bất lợi

CÁC GEN PHÂN TÍCH

Chúng tôi đã phân tích 35 gen để xác định mức độ ảnh hưởng của biến thể tới Nguy cơ
tim mạch chuyển hóa của con bạn. Đáng chú ý trong số này là:

Ảnh hưởng tới Nguy cơ tim mạch chuyển hóa của con bạn : KHÁ CAO

Gen FADS1 có liên quan đến tổng hợp protein FADS1, một enzyme được tiết ra trong
gan và có vai trò chuyển đổi axit béo chuỗi ngắn thành các dạng axit béo chuỗi dài
hoạt động. Protein FADS1 còn liên quan tới quá trình chuyển đổi omega 3 và omega 6
trong các chất béo có nguồn gốc thực vật sang các dạng dài hơn và có nhiều chức
năng như EPA, DHA và axit arachidonic (AA). Thịt động vật, cá và trứng rất giàu EPA,
DHA và axit arachidonic nên sẽ ít cần protein FADS1 tham gia xử lý. Biến thể của gen
FADS1 có liên quan tới chuyển hóa chất béo và sức khỏe tim mạch chuyển hóa.

Người mang biến thể CC tăng nguy cơ xơ cứng động mạch theo thời gian do có nồng
độ triglyceride cao.

Ảnh hưởng tới Nguy cơ tim mạch chuyển hóa của con bạn : KHÁ CAO

MTNR1B là thụ thể protein trung hòa tác dụng của melatonin. Melatonin cũng là hoóc
môn kiểm soát quá trình chuyển hóa của tế bào khi ngủ. Melatonin gắn với thụ thể ở
tế bào tụy để ức chế tiết insulin nhằm ổn định mức đường huyết trong quá trình nhịn
ăn qua đêm. Bên cạnh tác dụng kiểm soát mức melatonin, MTNR1B cũng ảnh hưởng
đến khả năng chuyển hóa kẽm. Các biến thể của MTNR1B gây ảnh hưởng xấu đến
quá trình vận chuyển và hấp thụ kẽm ở người.

Trẻ mang biến thể CG có thể có thói quen làm giảm chất lượng giấc ngủ.
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THÔNG TIN CHUNG

Bộ gen người bao gồm 20,000 đến 25,000 gen. Mỗi người sẽ thừa hưởng hệ gen từ bố và mẹ. Ở một số
người, có những gen không tác động xấu đến cơ thể, nhưng ở người khác thì có thể. Hệ gen của chúng ta
sẽ khiến mỗi người là một cá thể duy nhất theo cách riêng của mình.

Thuật ngữ

Hệ gen

Gen là đơn vị di truyền cơ bản mà mỗi người đều có thể truyền lại các tính trạng cho thế hệ sau. Hầu hết
các trường hợp, vật liệu cấu tạo nên gen là DNA, và gen sẽ được truyền cho thế hệ tiếp theo bằng cách sao
chép DNA. DNA mang các mật mã di truyền, được phân loại thành 4 loại ba-zơ là A, T, G, C.

DNA

DNA, hay axit deoxyribonucleic, là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế
bào trong cùng cơ thể đều chứa một kiểu DNA. Thông tin lưu trữ trong DNA được mã hóa bằng 4 đơn vị hóa
học: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) và thymine (T).
 
Một đa hình đơn nucleotide (SNP, gọi là snip) là một biến thể trong đoạn DNA, được ghi nhận khi một trình
tự nucleotide adenine (A), thymine (T), cytosine (C) hoặc guanine (G) trong bộ gen (hoặc một trình tự tương
tự) có sự khác nhau giữa các cá thể của một loài hoặc một cặp nhiễm sắc thể trong một cá thể.

Đột biến

Đột biến là một thay đổi xảy ra trong chuỗi DNA của chúng ta, do lỗi khi sao chép DNA hoặc do kết quả của
các yếu tố môi trường như tia UV và khói thuốc lá.
 
Các gen có thể được gọi là cơ quan tích hợp thông tin cấu thành cơ thể của chúng ta, và mục đích của xét
nghiệm di truyền là để xác định những tác động về mặt di truyền của một số bệnh nhất định. Và hơn thế, để
có thể kiểm soát tác động của các yếu tố môi trường một cách tốt nhất lên cơ thể của chúng ta.
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BÁO CÁO NÀY ĐƯỢC TẠO RA NHƯ THẾ
NÀO?
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XÉT NGHIỆM GEN: TỔNG QUAN

Tiến bộ của công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là trong
lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các nhà khoa học nghiên cứu các chuỗi DNA hoàn chỉnh và thiết lập bản đồ di
truyền để tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, hoặc một yếu tố khiến một người giảm cân hoặc tăng cân nhanh
hơn người khác, thậm chí là sự khác biệt trong hành vi cũng như khả năng nhận thức và tính cách.
 
Chỉ với mẫu nước bọt, một người đã có thể mở khóa vô số thông tin di truyền ẩn sâu bên trong cơ thể. Ví dụ,
một người có tiền sử gia đình có người thân bị ung thư vú thì có thể làm giải mã gen để tìm hiểu xem anh/
cô ấy có mang đột biến trên gen BRCA hay không. Vì nghiên cứu cho thấy đột biến trên gen BRCA làm tăng
đáng kể khả năng mắc bệnh ung thư vú. Đặc biệt, đột biến trên gen BRCA1 có thể làm tăng khả năng ung
thư vú lên tới 81% và ung thư buồng trứng lên tới 54%. Giải mã gen sẽ cung cấp thông tin về di truyền để
người dùng và bác sĩ chủ động trong việc lên kế hoạch phòng ngừa.
 
Một trong những ứng dụng khác của giải mã gen là cha mẹ có thể sử dụng thông tin di truyền của con để
mở khóa tiềm năng trong trẻ. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt và duy nhất. Giáo dục trẻ em theo một
thước đo chung sẽ cản trở con trẻ tự khai phá tiềm năng thiên bẩm. Ví dụ, đối với những đứa trẻ hướng
ngoại thì việc học nhiều giờ liên tục và kéo dài ở trường có thể dẫn đến trầm cảm. Trong hai thập kỷ qua,
các nhà nghiên cứu đã tìm ra hàng chục gen làm tăng tính nhạy cảm của trẻ đối với hội chứng lo âu, rối loạn
tăng động giảm chú ý và tăng nguy cơ chống đối xã hội. Tuy nhiên, những đặc điểm trên sẽ không biểu hiện
ra khi trẻ lớn lên và trưởng thành, trừ khi trẻ trải qua một tuổi thơ đau thương hay căng thẳng kéo dài. Cụ
thể hơn, các nhà di truyền học về nhi khoa khuyến cáo rằng với trẻ em có một số biến thể gen nhất định cần
nhận được nhiều hơn sự chăm sóc và hỗ trợ từ người mẹ.
 
Theo Tiến sĩ Jennifer Stagg, tác giả của quyển sách “Unzip Your Genes”, trong những năm gần đây, giải mã
gen đã đóng góp những thông tin quan trọng cho y tế và khoa học. Bây giờ, Tiến sĩ đã có thể giải thích rõ
ràng những câu hỏi của bệnh nhân mà trước đây không trả lời được. Ví dụ: “Có vẻ như tôi bị béo lên khi tôi
tập tạ?”; “Tôi đã thử nhiều chế độ ăn kiêng ít chất bột đường nhưng nó lại không hiệu quả, làm sao lại như
vậy?”. Giờ đây, chỉ với một mẫu nước bọt, tôi đã có thể dễ dàng trả lời “Bà Smith, về mặt di truyền, cơ thể
bà có nhiều khả năng tăng khối lượng mỡ hơn người khác khi bà tập tạ” hay “Ông Morgan, với đặc điểm di
truyền, thì một chế độ ăn giảm cân tốt nhất cho cơ thể ông là chế độ ăn Địa Trung Hải”.
 
Di truyền học cho phép chúng ta biết được các biến thể trong DNA tương tác với nhau như thế nào và tác
động của chúng đối với sự phát triển, hành vi và sức khỏe nền tảng của chúng ta. Tuy nhiên, gen không
quyết định số phận của bạn, những tính trạng biểu hiện ra bên ngoài cơ thể là sự tương tác giữa gen, lối
sống và các yếu tố tâm lý xã hội.
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KHUYẾN CÁO

Gene Friend Way cung cấp dịch vụ phân tích các yếu tố di truyền (DNA) với mục đích
nghiên cứu và điều tra. Gene Friend Way không cung cấp bất kỳ chẩn đoán y tế trực tiếp
nào tới khách hàng. Các thông tin về gen di truyền phải luôn được xem xét cùng với các
thông tin sức khỏe khác của bạn: lối sống, tiểu sử gia đình, các yếu tố nguy cơ, dữ liệu y
sinh, chế độ ăn uống, dinh dưỡng và hoạt động thể chất. 

Hoạt động của Gene Friend Way tập trung vào việc phân tích các yếu tố di truyền và đưa
ra các lời khuyên chung. Các chẩn đoán y tế cụ thể về sức khỏe bạn cần phải tham vấn
các chuyên gia có trình độ chuyên môn hoặc bác sĩ chuyên ngành. Các thông tin hoặc lời
khuyên đưa ra trong báo cáo của chúng tôi chỉ nhằm mục đích tham khảo hoặc hỗ trợ
các chuyên gia chuyên ngành chẩn đoán hoặc điều trị. Khi phân tích các thông số di
truyền và đưa ra các lời khuyên trong báo cáo này, chúng tôi không xem xét các điều kiện
sức khỏe trong quá khứ, hiện tại hay bất kỳ loại thuốc nào bạn đã và hiện đang sử dụng.
Ngay cả khi bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin trên, chúng tôi cũng không đưa vào
quá trình phân tích. Bạn nên tham khảo các chuyên gia y tế hoặc chuyên gia chăm sóc
sức khỏe khi thực hiện các lời khuyên luyện tập được đưa ra trong báo cáo. 

Việc sử dụng các thông tin và lời khuyên trong báo cáo hoàn toàn tùy theo quyết định
của bạn. Liên quan đến các vấn đề sức khỏe và y tế, bạn nên thận trọng sử dụng các
thông tin được đưa ra trong báo cáo, cũng như ở trên website của công ty chúng tôi.
Gene Friend Way không chịu trách nhiệm cho các lỗi hoặc thiếu sót do bạn hoặc người
khác gây ra trong quá trình thu thập mẫu DNA hoặc chuyển giao mẫu DNA tới chúng tôi.
Gene Friend Way không đảm bảo hoặc phát ngôn (trực tiếp hay gián tiếp) về khả năng
thương mại, sự phù hợp của nội dung báo cáo cho một mục đích sử dụng cụ thể. Thông
tin trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích nghiên cứu (Research Use Only- RUO) hoặc điều
tra (Investigational Use Only - IUO), tức là hỗ trợ sâu hơn cho việc chẩn đoán y tế hoặc
điều trị lâm sàng của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn. 

Nếu mẫu của bạn bị từ chối hoặc kết quả xét nghiệm không thành công, điều đó có nghĩa
là mẫu của bạn có lỗi và không thể phân tích được. Chúng tôi khuyên bạn nên lấy lại mẫu
để kiểm tra. Tất cả các mẫu kiểm tra không hợp lệ đều được xử lý theo quy định về chất
thải sinh học nguy hiểm và tuân thủ theo tiêu chuẩn HIPAA. 

Phân tích được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích được ghi nhận và
thẩm định bởi đội ngũ Genetica, tuân thủ theo tiêu chuẩn CLIA- Quy định cải tiến phòng
xét nghiệm lâm sàng. Kết quả này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa
Kỳ phê duyệt hoặc thẩm định. Bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc đánh giá nguy
cơ lâm sàng trước khi áp dụng kết quả này vào thực tế.



Cảm ơn bạn, 

Được đóng góp vào cuộc sống khoẻ mạnh,  
hạnh phúc của bạn và người thân là niềm  
vinh dự của chúng tôi.

Khoa Học - Chính Xác - Bảo Mật www.genetica.asia

Tải ứng dụng Genetica
Để kết nối với các chuyên gia  
hàng đầu Việt Nam và thế giới. 


